
VIETQR CASH  ·  RÚT TIỀN MẶT BẰNG MÃ VIETQR

DANH SÁCH ATM / CRM
HỖ TRỢ VIETQRCASH
Địa chỉ chi tiết theo ngân hàng và tỉnh / thành phố

8
ngân hàng

1.849
địa điểm có danh sách chi tiết

2.248
máy ATM / CRM

Nguồn: NAPAS  ·  Dữ liệu cập nhật ngày 23/09/2026



Tổng quan
Tài liệu tổng hợp danh sách các máy ATM/CRM của ngân hàng thành viên đã chấp nhận giao dịch VietQRCash. Khách
hàng có thể tra cứu địa chỉ theo từng ngân hàng và từng tỉnh/thành phố. Bấm vào tên ngân hàng bên dưới hoặc vào
Mục lục để chuyển nhanh đến phần cần tìm.

Ngân hàng Tên đầy đủ Địa điểm Số máy

ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 583 840

Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 561 593

BVBank Ngân hàng TMCP Bản Việt 130 132

OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông 82 82

Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 420 525

Saigonbank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương 73 76

BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tất cả ATM trên toàn quốc

VietinBank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Tất cả ATM trên toàn quốc

BIDV và VietinBank: hiện chưa có danh sách địa chỉ chi tiết. Khách hàng có thể thực hiện VietQRCash tại tất cả các ATM
của hai ngân hàng này trên toàn quốc.

Ghi chú: ATM là máy rút tiền tự động; CRM là máy giao dịch tiền mặt (nạp/rút). “Số máy” là số máy đặt tại cùng một địa điểm. Địa chỉ
được trình bày theo dữ liệu do ngân hàng cung cấp; danh sách có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng liên hệ ngân hàng khi cần xác
nhận.
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ACB
Ngân hàng TMCP Á Châu

↑ Về mục lục
583 điểm · 840 máy

Giờ hoạt động: “24/24” là hoạt động cả ngày; các điểm còn lại hoạt động theo khung giờ ghi trong bảng.

An Giang 6 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh An Giang 09 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang 24/24 3

2 ATM Phòng giao dịch Châu Đốc 45 Quang Trung, P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang 24/24 2

3 ATM Phòng giao dịch Châu Phú Số 133 Quốc lộ 91, Ấp Bình Hòa, H. Châu Phú, An Giang 24/24 1

4 ATM Phòng giao dịch Thoại Sơn Số 337 Nguyễn Huệ, Ấp Bắc Sơn, TT. Núi Sập, H. Thoại
Sơn, An Giang 24/24 2

5 ATM Phòng giao dịch Tân Châu Số 245 Tôn Đức Thắng, Khóm Long Thị D, P. Long Thạnh,
TX. Tân Châu, An Giang 24/24 2

6 CRM Chi nhánh An Giang 09 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang 24/24 1

Bà Rịa - Vũng Tàu 13 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Vũng Tàu Lô A3 - A8, 111 Hoàng Hoa Thám, P. 2, TP. Vũng Tàu, Bà
Rịa - Vũng Tàu 24/24 2

2 ATM Phòng giao dịch Bà Rịa 265 CMT8, P. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu 24/24 2

3 ATM Phòng giao dịch Trung tâm
Thương mại Vũng Tàu

413 - 415 Nguyễn An Ninh, P. 9 TP. Vũng Tàu, Bà Rịa -
Vũng Tàu 24/24 2

4 ATM Phòng giao dịch Rạch Dừa Số 460 - 462 đường 30/04, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, Bà
Rịa - Vũng Tàu 24/24 2

5 ATM Phòng giao dịch Long Điền Số 09/A, Tổ 1, Ấp Phước Thọ, X. Phước Hưng, H. Long
Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu 24/24 2

6 ATM Phòng giao dịch Tân Thành 248A Độc Lập, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, Bà Rịa - Vũng
Tàu 24/24 2

7 ATM Phòng giao dịch Châu Đức 305 Hùng Vương, Tổ 4, KP. 2, TT. Ngãi Giao, H. Châu Đức,
Bà Rịa - Vũng Tàu 24/24 2

8 ATM Phòng giao dịch Xuyên Mộc Số 125 Quốc lộ 55, TT. Phước Bửu, H. Xuyên Mộc, Bà Rịa -
Vũng Tàu 24/24 2

9 ATM Phòng giao dịch Lê Hồng
Phong 328 Lê Hồng Phong, P. 3, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 24/24 1

10 ATM Khách sạn Petro House 63 Trần Hưng Đạo, P. 1, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 24/24 1

11 ATM Khách sạn Pullman Vũng Tàu 15 Thi Sách, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng
Tàu 24/24 1

12 ATM Thùy Dương KP. Hải Tân, TT. Phước Hải, H. Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu 24/24 1

13 CRM Chi nhánh Vũng Tàu Lô A3 - A8, 111 Hoàng Hoa Thám, P. 2, TP. Vũng Tàu, Bà
Rịa - Vũng Tàu 24/24 1
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Bạc Liêu 3 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Bạc Liêu 256 Trần Phú, Khóm 5, P. 7, Bạc Liêu 24/24 2

2 ATM Phòng giao dịch Giá Rai A1 - 03 và A1 - 04, Khu nhà ở thương mại và chợ trung
tâm Hộ Phòng, Khóm 2, P. Hộ Phòng, TX. Giá Rai, Bạc Liêu 24/24 1

3 CRM Chi nhánh Bạc Liêu Số 256, Trần Phú, Khóm 5, P. 7, Bạc Liêu 24/24 1

Bắc Giang 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 CRM Chi nhánh Bắc Giang Số 11, Đường Nguyễn Thị Lưu, P. Trần Phú, Bắc Giang 24/24 1

Bến Tre 5 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Bến Tre Số 67C, Đại lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, Bến Tre 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch Ba Tri 25 đường 19/5, KP. 2, TT. Ba Tri, H. Ba Tri, Bến Tre 24/24 2

3 ATM Phòng giao dịch Mỏ Cày Số 259, Quốc lộ 60, TT. Mỏ Cày, H. Mỏ Cày, Bến Tre 24/24 1

4 ATM Công ty Việt Thành Lô B3, B4, KCN Giao Long, X. An Phước, H. Châu Thành,
Bến Tre 24/24 1

5 CRM Chi nhánh Bến Tre Số 67C, Đại lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, Bến Tre 24/24 1

Bình Dương 23 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM ACB Bình Dương 332 Đại lộ Bình Dương, Khu 1, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu
Một, Bình Dương 24/24 4

2 ATM Chi nhánh VSIP 2

Số 20A1 VSIP II, Đường Trần Quốc Toản (Tạo Lực 5), Khu
Công nghiệp Việt Nam - Singapore II (VSIP II), Khu liên hợp
Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, P. Hòa Phú, TP.
Thủ Dầu Một, Bình Dương

24/24 2

3 ATM Phòng giao dịch Dĩ An 39-41 Nguyễn An Ninh, KTTHC, KP Nhị Đồng 2, P. Dĩ An,
TP. Dĩ An, Bình Dương 24/24 2

4 ATM Phòng giao dịch KCN Sóng
Thần

172 Nguyễn Trãi, Khu Phố Thống Nhất 1, P. Dĩ An, TP. Dĩ
An, Bình Dương 24/24 2

5 ATM Phòng giao dịch Lái Thiêu 188 A đường ĐT 745, Khu Phố Bình Đức 1, P. Lái Thiêu, TP.
Thuận An, Bình Dương 24/24 2

6 ATM Phòng giao dịch Thủ Dầu Một Số 305 Đại lộ Bình Dương, Khu 12, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ
Dầu Một, Bình Dương 24/24 2

7 ATM Phòng giao dịch Tân Uyên Địa chỉ: Thửa đất số 332, 333, 334, tờ bản đồ số 59, P.
Uyên Hưng, TP. Tân Uyên, Bình Dương 24/24 2

8 ATM Phòng giao dịch Bến Cát 352, Đường 30 tháng 4, Khu phố 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến
Cát, Bình Dương 24/24 2

9 ATM Chi nhánh Thuận An 127A/3 Đường ĐT743. Khu phố 2, P. An Phú, TP. Thuận
An, Bình Dương 24/24 3

10 ATM Công ty Hoàn Mỹ Thửa đất số 162, TBĐ số 35, Đường DT747, Khu phố 7, P.
Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, Bình Dương 24/24 1

11 ATM Chợ Thủ Dầu Một Số 67 Hùng Vương, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình
Dương 24/24 1
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STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

12 ATM Công ty BNQ 600 Hồ Văn Cống, P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một,
Bình Dương 24/24 1

13 ATM Sora Gerdens Lô C17, Toàn nhà SORA Gardens II, P. Hòa Phú, TP. Thủ
Dầu Một, Bình Dương 24/24 2

14 ATM Công ty Hàn Việt Hải TĐS 1217, TBĐ 16, KP. Khánh Long, Tân Phước Khánh, TX.
Tân Uyên, Bình Dương 24/24 1

15 CRM Chi nhánh Bình Dương 332 Đại lộ Bình Dương, Khu 1, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu
Một, Bình Dương 24/24 2

16 CRM Chi nhánh VSIP 2

Số 20A1 VSIP II, Đường Trần Quốc Toản (Tạo Lực 5), Khu
Công nghiệp Việt Nam - Singapore II (VSIP II), Khu liên hợp
Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, P. Hòa Phú, TP.
Thủ Dầu Một, Bình Dương

24/24 2

17 CRM Phòng giao dịch KCN Sóng
Thần

172 Nguyễn Trãi, KP. Thống Nhất 1, P. Dĩ An, TP. Dĩ An,
Bình Dương 24/24 1

18 CRM Phòng giao dịch Dĩ An 39-41 Nguyễn An Ninh, KTTHC, KP. Nhị Đồng 2, P. Dĩ An,
TP. Dĩ An, Bình Dương 24/24 1

19 CRM Phòng giao dịch Lái Thiêu 188 A đường ĐT 745, KP. Bình Đức 1, P. Lái Thiêu, TP.
Thuận An, Bình Dương 24/24 1

20 CRM Phòng giao dịch Thủ Dầu Một Số 305 Đại lộ Bình Dương, Khu 12, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ
Dầu Một, Bình Dương 24/24 1

21 CRM Phòng giao dịch Tân Uyên Địa chỉ: Thửa đất số 332, 333, 334, tờ bản đồ số 59, P.
Uyên Hưng, TP. Tân Uyên, Bình Dương 24/24 1

22 CRM Phòng giao dịch Bến Cát Số 352 đường 30 tháng 4, KP. 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát,
Bình Dương 07:30 – 21:00 1

23 CRM Chi nhánh Thuận An 127A/3 Đường ĐT743. Khu phố 2, P. An Phú, TP. Thuận
An, Bình Dương 24/24 1

Bình Định 9 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Bình Định 173-175 Lê Hồng Phong, P. Lê Hồng Phong, TP. Qui Nhơn,
Bình Định 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch Chợ Khu Sáu 308 Nguyễn Thái Học, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình
Định 24/24 1

3 ATM Phòng giao dịch An Nhơn 303 Trần Phú, P. Bình Định, TX. An Nhơn, Bình Định 24/24 1

4 ATM Phòng giao dịch Bồng Sơn 2839, Quang Trung, KP. 3, P. Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn,
Bình Định 24/24 1

5 ATM TT Thương mại Quy Nhơn 07 Lê Duẩn, TP. Qui Nhơn, Bình Định 24/24 1

6 ATM Phòng Khám Hoài Hương Khối 7, P. Tam Quan, TX. Hoài Nhơn, Bình Định 24/24 1

7 ATM UBND Tam Quan P. Tam Quan, TX. Hoài Nhơn, Bình Định 24/24 1

8 ATM TT GD Nghề Nghệp Bình Định Số 168 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định 24/24 1

9 CRM Chi nhánh Bình Định 173-175 Lê Hồng Phong, P. Lê Hồng Phong, TP. Qui Nhơn,
Bình Định 24/24 1
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Bình Phước 10 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Bình Phước Số 800 đường Phú Riềng Đỏ, Khu phố Tân Tiến, P. Tân
Xuân, TP. Đồng Xoài, Bình Phước 24/24 2

2 ATM Phòng giao dịch Bình Long 134 - 136 - 138 Nguyễn Huệ, KP. Phú Nghĩa, P. Phú Đức,
TX. Bình Long, Bình Phước 24/24 2

3 ATM Phòng giao dịch Phước Long
– Bình Phước

Số 225 đường ĐT 741, KP. 5, P. Long Phước, TX. Phước
Long, Bình Phước 24/24 1

4 ATM Phòng giao dịch Lộc Ninh Số 339A Quốc lộ 13, Khu phố Ninh Phú, TT. Lộc Ninh, H.
Lộc Ninh, Bình Phước 24/24 2

5 ATM Phòng giao dịch Chơn Thành Số 09, Tổ 02, Khu phố 3, P. Hưng Long, TX. Chơn Thành,
Bình Phước 24/24 2

6 ATM KCN Minh Hưng - Hàn Quốc Ấp 3A, X. Minh Hưng, H. Chơn Thành, Bình Phước 24/24 2

7 CRM Chi nhánh Bình Phước Số 800 đường Phú Riềng Đỏ, Khu phố Tân Tiến, P. Tân
Xuân, TP. Đồng Xoài, Bình Phước 07:00 – 21:00 1

8 CRM Phòng giao dịch Lộc Ninh Số 339A Quốc lộ 13, Khu phố Ninh Phú, TT. Lộc Ninh, H.
Lộc Ninh, Bình Phước 24/24 1

9 CRM Phòng giao dịch Chơn Thành Số 09, Tổ 02, Khu phố 3, P. Hưng Long, TX. Chơn Thành,
Bình Phước 24/24 1

10 CRM Phòng giao dịch Phước Long
– Bình Phước

Số 225 đường ĐT 741, KP. 5, P. Long Phước, TX. Phước
Long, Bình Phước 24/24 1

Bình Thuận 9 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Bình Thuận 152 Trần Hưng Đạo, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình
Thuận 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch La Gi 18 Trần Hưng Đạo, KP. 8, P. Phước Hội, TX. La Gi, Bình
Thuận 24/24 2

3 ATM Phòng giao dịch Tuy Phong 65F Thống Nhất, TT. Phan Rí Cửa, H. Tuy Phong, Bình
Thuận 24/24 2

4 ATM Phòng giao dịch Hàm Thuận
Nam

Số 282 đường Trần Hưng Đạo, Khu phố Lập Hòa, TT.
Thuận Nam, H. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 24/24 1

5 ATM Novela Resort 96A Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, Bình
Thuận 24/24 2

6 ATM Làng Tre Resort 38 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, Bình
Thuận 24/24 1

7 ATM Ocean Star Resort Số 22 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết,
Bình Thuận 24/24 1

8 CRM Chi nhánh Bình Thuận 152 Trần Hưng Đạo, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình
Thuận 24/24 1

9 CRM Phòng giao dịch Tuy Phong 65F Thống Nhất, TT. Phan Rí Cửa, H. Tuy Phong, Bình
Thuận 24/24 1
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Cà Mau 3 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Cà Mau 3A Hùng Vương, Cà Mau 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch Minh Hải 52 Trần Hưng Đạo, P. 5, Cà Mau 24/24 1

3 CRM Chi nhánh Cà Mau 3A Hùng Vương, Cà Mau 24/24 1

Cần Thơ 12 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Phòng giao dịch An Thới 322B Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình
Thủy, Cần Thơ 24/24 1

2 ATM Chi nhánh Cần Thơ 41-41B-41C đường 30 Tháng 4, P. Tân An, Q. Ninh Kiều,
Cần Thơ 24/24 2

3 ATM Phòng giao dịch Ninh Kiều 17 - 19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Cần
Thơ 24/24 2

4 ATM Phòng giao dịch Tây Đô 88 - 90 Đường 26/3, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, Cần Thơ 24/24 1

5 ATM Phòng giao dịch Thốt Nốt 469B QL91, KV Phụng Thạnh 1, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt,
Cần Thơ 24/24 2

6 ATM Phòng giao dịch Xuân Khánh 5/8A Đường 30 Tháng 04, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều,
Cần Thơ 24/24 2

7 ATM Tiệm Vàng Kim Yến Số 495/12 chợ Tân Tây, KV Phước Lộc, P. Tân Lộc, Q. Thốt
Nốt, Cần Thơ 24/24 1

8 ATM Lý Phú Ấp Thới Thuận, TT. Cờ Đỏ, H. Cờ Đỏ, Cần Thơ 06:00 – 19:30 1

9 ATM Khải Hằng Số 129, Khu vực Thới Xương 2, P. Thới Long, Q. Ô Môn,
Cần Thơ 24/24 1

10 ATM Đại học Nam Cần Thơ Số 168 Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, P. An Bình, Q. Ninh Kiều,
Cần Thơ 24/24 1

11 CRM Thành Lập 1B1 Võ Thị Diệp, TT. Thới Lai, H. Thới Lai, Cần Thơ 24/24 1

12 CRM Chi nhánh Cần Thơ 41-41B-41C đường 30 Tháng 4, P. Tân An, Q. Ninh Kiều,
Cần Thơ 24/24 1

Đà Nẵng 13 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Đà Nẵng 218 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 24/24 2

2 ATM Phòng giao dịch Cầu Vồng 215 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 24/24 1

3 ATM Phòng giao dịch Hải Châu 602 - 604 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà
Nẵng 24/24 1

4 ATM Phòng giao dịch Hòa Cường 296 Núi Thành, P. Hòa Cường, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 24/24 2

5 ATM Phòng giao dịch Hoàng Diệu 390 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 24/24 2

6 ATM Phòng giao dịch Lý Thái Tổ Số 456 Lê Duẩn, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 24/24 1

7 ATM ACB Thanh Khê 276 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 24/24 1

8 ATM Phòng giao dịch Thuận Phước Số 244 đường Đống Đa, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà
Nẵng 24/24 1

9 ATM Phòng giao dịch Sơn Trà Số 1053 - 1055 đường Ngô Quyền, P. An Hải Đông, Q. Sơn
Trà, Đà Nẵng 24/24 1

10 ATM Phòng giao dịch Hòa Khánh Số 466 đường Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên
Chiểu, Đà Nẵng 24/24 2
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STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

11 ATM Khách sạn Royal Lotus 120A Nguyễn Văn Thoại, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà
Nẵng 24/24 1

12 ATM KDL Núi Thần Tài Công viên Suối Khoáng Nóng - Núi Thần Tài, X. Hòa Phú, H.
Hòa Vang, Đà Nẵng 24/24 1

13 CRM Chi nhánh Đà Nẵng 218 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 24/24 1

Đắk Lắk 10 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Daklak 152-154-156 Y Jút, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk
Lắk 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch Buôn Ma
Thuột Số 8, Thôn 6, X. Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 24/24 2

3 ATM Phòng giao dịch Lê Hồng
Phong 60 - 62 Lê Hồng Phong, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 24/24 1

4 ATM Phòng giao dịch Krôngpắk 319B Giải Phóng, TT. Phước An, H. Krông Pắk, Đắk Lắk 24/24 2

5 ATM Phòng giao dịch Buôn Hồ Số 520 - 522 đường Hùng Vương, P. An Bình, TX. Buôn Hồ,
Đắk Lắk 24/24 1

6 ATM Phòng giao dịch Quảng Phú Đắk Lắk 24/24 2

7 ATM Bưu Điện Daklak 01 Nơ Trang Long, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 24/24 1

8 ATM Lê Duẩn Đắk Lắk 569 Lê Duẩn, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 24/24 1

9 ATM Coopmart Buôn Ma Thuột Số 71 Nguyễn Tất Thành, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột,
Đắk Lắk 24/24 1

10 CRM Chi nhánh Đak Lak Số 152 - 154 - 156 Y Jút, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột,
Đắk Lắk 24/24 1

Đồng Nai 24 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Đồng Nai 220 Hà Huy Giáp, KP. 1, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa,
Đồng Nai 24/24 2

2 ATM Phòng giao dịch Biên Hòa 920 Phạm Văn Thuận, KP. 1, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa,
Đồng Nai 24/24 2

3 ATM Phòng giao dịch Đồng Khởi Lô 7-8/9 Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 24/24 3

4 ATM Phòng giao dịch Hố Nai Số 50A/1 - 50B/1 - 50C/1, Quốc lộ 1, Khu phố 2, P. Tân
Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 24/24 1

5 ATM Phòng giao dịch Tân Tiến 360 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 24/24 2

6 ATM Phòng giao dịch Long Thành Số 622G, Khu Cầu Xéo, TT. Long Thành, H. Long Thành,
Đồng Nai

24/24 · 07:30 –
17:00 2

7 ATM Phòng giao dịch Gia Kiệm Số 11/1B và 12/1B, Ấp Tây Kim, X. Gia Kiệm, H. Thống
Nhất, Đồng Nai 24/24 1

8 ATM Phòng giao dịch Long Bình
Tân

F4 - F5, Khu Phố 1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng
Nai 24/24 2

9 ATM Phòng giao dịch Trảng Bom Số B17-B18 Nguyễn Hữu Cảnh, TT. Trảng Bom, H. Trảng
Bom, Đồng Nai 24/24 3

10 ATM Phòng giao dịch Long Khánh Số 318 - 320 Hùng Vương, P. Xuân Bình, TP. Long Khánh,
Đồng Nai 24/24 2

11 ATM Siêu thị BIG C Đồng Nai KP. 1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 08:30 – 21:30 1

12 ATM COOP Mart Biên Hòa 121 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 24/24 1
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STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

13 ATM Trường CĐ Hòa Bình Xuân
Lộc Ấp Lộ Đức, X. Hố Nai 3, H. Trảng Bom, Đồng Nai 24/24 2

14 ATM Công ty Elite Long Thành Lô D, KCN Lộc An - Bình Sơn, X. Long An, H. Long Thành,
Đồng Nai 24/24 3

15 ATM Trường CĐ Cn QT Lilama 2 Km 32, Quốc lộ 51, X. Long Phước, H. Long Thành, Đồng
Nai 24/24 1

16 ATM Công ty Hố Nai Khu phố 8, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 24/24 1

17 ATM Công ty JSC Đồng Nai KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, TT. Hiệp Phước, H. Nhơn
Trạch, Đồng Nai 24/24 1

18 ATM Công ty Tín Nghĩa Tòa nhà văn phòng KCN Nhơn Trạch 3, Đường Tôn Đức
Thắng, TT. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai 24/24 2

19 ATM Thương Vy Ấp Long Phú, X. Phước Thái, H. Long Thành, Đồng Nai 24/24 1

20 CRM Chi nhánh Đông Nai Số 220 Hà Huy Giáp, Khu phố 1, P. Quyết Thắng, TP. Biên
Hòa, Đồng Nai 24/24 1

21 CRM Phòng giao dịch Long Khánh Số 318 - 320 Hùng Vương, P. Xuân Bình, TP. Long Khánh,
Đồng Nai 24/24 1

22 CRM Phòng giao dịch Long Thành Số 622G, Khu Cầu Xéo, TT. Long Thành, H. Long Thành,
Đồng Nai 24/24 1

23 CRM Phòng giao dịch Hố Nai Số 50A/1 - 50B/1 - 50C/1, Quốc lộ 1, Khu phố 2, P. Tân
Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 24/24 1

24 CRM Phòng giao dịch Gia Kiệm Số 11/1B và 12/1B, Ấp Tây Kim, X. Gia Kiệm, H. Thống
Nhất, Đồng Nai 24/24 1

Đồng Tháp 13 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Đồng Tháp Số 352 Nguyễn Sinh Sắc, P. 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch Cao Lãnh 55 Đặng Văn Bình, P. 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 24/24 2

3 ATM Phòng giao dịch Hồng Ngự 32 - 34 Lê Hồng Phong, Khóm 2, P. An Thạnh, TX. Hồng
Ngự, Đồng Tháp 24/24 1

4 ATM Phòng giao dịch Tháp Mười 39-41-43 Trần Phú, TT. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp 24/24 1

5 ATM Công ty IDI QL80, cụm công nghiệp Vàm Cống, Ấp An Thạnh, X. Bình
Thành, H. Lấp Vò, Đồng Tháp 24/24 1

6 ATM Công ty May Xuân Hoàng Tổ 16, Ấp 2, X. Phú Ninh, H. Tam Nông, Đồng Tháp 24/24 1

7 ATM Bảo Hy Thửa đất số 131, TBĐ số 23, Khóm Tân Hòa, P. An Hòa, TX.
Sa Đéc, Đồng Tháp 24/24 1

8 ATM Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp Số 700, Quốc lộ 30, X. Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 24/24 1

9 ATM Công ty Đại Phát Ấp 5, X. Mỹ Đông, H. Tháp Mười, Đồng Tháp 24/24 1

10 ATM UBND Tân Khánh Đông Số 219, ĐT 848, Ấp Đông Quới, X. Tân Khánh Đông, TP. Sa
Đéc, Đồng Tháp 24/24 1

11 ATM Công ty Phượng Vũ K12, X. Phú Hiệp, H. Tam Nông, Đồng Tháp 24/24 1

12 ATM KCN Sông Hậu Thửa đất số 521, Tờ bản đồ số 84, X. Tân Thành, H. Lai
Vung, Đồng Tháp 24/24 1

13 CRM Chi nhánh Đồng Tháp Số 352 Nguyễn Sinh Sắc, P. 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 24/24 1
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Gia Lai 5 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Gia Lai 16 Đường Phạm Văn Đồng, P. Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch Ayun Pa 165 Lê Hồng Phong, TX. Ayun Pa, H. Ayun Pa, Gia Lai 24/24 1

3 ATM Phòng giao dịch An Khê Số 579 đường Quang Trung, TX. An Khê, Gia Lai 24/24 1

4 ATM TTTM Kim Center Số 53 Quang Trung, P. Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai 24/24 1

5 CRM Chi nhánh Gia Lai Địa chỉ mới:16 Đường Phạm Văn Đồng, P. Hoa Lư, TP.
Pleiku, Gia Lai 24/24 1

Hà Nội 31 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Thăng Long 10 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà
Nội 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch Bát Đàn Tầng 01+ 02+ 03 của căn nhà tại địa chỉ 16A Đường Thành,
P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 24/24 1

3 ATM Phòng giao dịch Cửa Nam Tầng 1 và tầng 2 Tòa nhà 40 Phùng Hưng, P. Hàng Bông,
Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 24/24 1

4 ATM Phòng giao dịch Đồng Xuân Tầng 1, Tầng 2, số 68 phố Hàng Giấy, P. Đồng Xuân, Q.
Hoàn Kiếm, Hà Nội 24/24 1

5 ATM Phòng giao dịch Hoàn Kiếm Tầng 1, Tòa nhà Leadvisors Place, số 41A Phố Lý Thái Tổ,
P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 24/24 1

6 ATM Phòng giao dịch Trần Quốc
Toản

95-97 Trần Quốc Toản, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm,
Hà Nội 24/24 1

7 ATM Mã Mây 66 Mã Mây, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 24/24 1

8 ATM Chi nhánh Hà Nội 184 - 186 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 24/24 2

9 ATM Phòng giao dịch Âu Cơ 49 Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 24/24 2

10 ATM Phòng giao dịch Riverside

Sàn thương mại dịch vụ 1S01 và 1S02, Tầng 1, Tòa nhà
S5.2 (S5), Khu công trình công cộng, thương mại dịch vụ
và nhà ở (Vinhomes Symphony), Lô đất G4*-HH16, P.
Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội

24/24 1

11 ATM Phòng giao dịch Tràng An Số 9 và số 9A đường Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai
Bà Trưng, Hà Nội 24/24 1

12 ATM Phòng giao dịch Lạc Trung Số 51 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 24/24 1

13 ATM Phòng giao dịch Trần Đại
Nghĩa 74 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 07:30 – 17:00 1

14 ATM Chi nhánh Hà Thành Tầng 2+3 tòa nhà báo Sinh Viên Ô D29, KĐT mới Cầu Giấy,
P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 24/24 2

15 ATM Phòng giao dịch Hoàng Quốc
Việt

365 - 367 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà
Nội 24/24 2

16 ATM Chi nhánh Trần Duy Hưng 216 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 24/24 2

17 ATM Phòng giao dịch Nguyễn
Khánh Toàn

103 - 203 - 303 - 403 - 503 Nhà 5 tầng, lô B1-DN16 KĐT
mới Nghĩa Đô-Dịch Vọng, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà
Nội

24/24 1

18 ATM Phòng giao dịch Xuân Thủy

Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3 ngôi nhà thuộc thửa đất số 22 (1P)
và thửa đất số 22 (1 phần thửa), tờ bản đồ số 22 tại địa
chỉ Tổ 22 (Tổ 39 cũ), Đường Trần Đăng Ninh kéo dài, P.
Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

24/24 1

19 ATM Phòng giao dịch Hồ Tùng Mậu 01 Lê Đức Thọ, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 24/24 1
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STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

20 ATM Phòng giao dịch Trung Hòa Tầng 1, Tầng 2 - tòa nhà NOCT1 tại ô đất ký hiệu E4 thuộc
khu đô thị mới Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 24/24 1

21 ATM Phòng giao dịch Trần Quốc
Hoàn

Tầng 1, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong
Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 24/24 1

22 ATM Chi nhánh Đông Đô

Toàn bộ diện tích gian hàng số GH01 và GH02 tại Tầng 1,
Tầng 2, Tòa nhà Golden Tower - Dự án Trung tâm Thương
mại - Dịch vụ, nhà ở Golden Land Building, Số 275 đường
Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

24/24 1

23 ATM Phòng giao dịch Thanh Xuân Tầng 1 Tòa nhà The Legend, số 109 Phố Nguyễn Tuân, P.
Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 24/24 1

24 ATM Phòng giao dịch Hoàng Đạo
Thúy

Cửa hiệu số 4 tại tầng 1 TTTM - DVCC và nhà ở Tháp hoa
Kim Cương, Lô đất C1, KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, Q.
Thanh Xuân, Hà Nội

24/24 1

25 ATM Công ty Điện Tử Pico 76 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 24/24 1

26 CRM Chi nhánh Thăng Long 10 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà
Nội 24/24 1

27 CRM Phòng giao dịch Đồng Xuân Tầng 1, Tầng 2, số 68 phố Hàng Giấy, P. Đồng Xuân, Q.
Hoàn Kiếm, Hà Nội 24/24 1

28 CRM Phòng giao dịch Times City T01SO03 và T01SO04 tầng 1, Chung cư T01, 458 Minh
Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 24/24 1

29 CRM Vincom Times City 458 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 24/24 1

30 CRM Phòng giao dịch Hàm Nghi
Tầng 1 và tầng 2 của gian hàng kinh doanh số: SO03 thuộc
Nhà Chung cư số A2 (CT02), P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm,
Hà Nội

24/24 1

31 CRM Chi nhánh Hoàng Cầu Từ tầng 1 đến tầng 5 tòa nhà số 85 Phố Hoàng Cầu, P. Ô
Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội 24/24 1

Hà Tĩnh 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 CRM Chi nhánh Hà Tĩnh 25, Nguyễn Công Trứ, P. Bắc Hà, Hà Tĩnh 24/24 1

Hải Phòng 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 CRM Chi nhánh Duyên Hải 15 Hoàng Diệu, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng 24/24 1

Hậu Giang 3 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Hậu Giang 37-39-41 đường 1 tháng 5, P. 1, TP. Vị Thanh, Hậu Giang 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch Châu Thành
A

633A Quốc lộ 1A, Ấp Tân Phú A, TT. Cái Tắc, H. Châu
Thành A, Hậu Giang 24/24 1

3 CRM Chi nhánh Hậu Giang 37-39-41 đường 1 tháng 5, P. 1, TP. Vị Thanh, Hậu Giang 24/24 1
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TP. Hồ Chí Minh 264 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Sài Gòn 41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

2 ATM Chi nhánh Bến Thành 96 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

3 ATM Phòng giao dịch Cống Quỳnh 106 - 108 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

4 ATM Phòng giao dịch Đa Kao 45 Võ Thị Sáu, P. DaKao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 06:30 – 22:00 1

5 ATM Phòng giao dịch Lê Lợi 72 Lê Lợi, P. Bến Thành, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

6 ATM Phòng giao dịch Nguyễn Thái
Bình

24 - 26 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 1

7 ATM Phòng giao dịch Tân Định 261 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

8 ATM CLB TDTT Hoa Lư 02 Đinh Tiên Hoàng, P. ĐaKao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

9 ATM Khách sạn Viễn Đông 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

10 ATM Nhà hát TP.HCM 07 Công Trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

11 ATM Circle K Đông Du 59 Đông Du, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

12 ATM Chi nhánh Đông Sài Gòn 204-206 Trần Não, P. Bình An, Q. 2, TP. Thủ Đức. TP. HCM,
TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

13 ATM Phòng giao dịch Cát Lái 354-356 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP. Thủ
Đức, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

14 ATM Phòng giao dịch An Phú 12 Lương Định Của, Khu phố 05, P. An Phú, Q. 2, TP. Thủ
Đức, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

15 ATM Phòng giao dịch Bình Trưng 399 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q. 2, TP. Thủ
Đức, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

16 ATM Phòng giao dịch Thảo Điền Một phần căn nhà số 67 - 69 Xa lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Q.
2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh — 2

17 ATM Siêu thị An Phú 36 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Q. 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

18 ATM Tòa án TP. Thủ Đức 1400 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 1

19 ATM GS25 The Ascent 62 Quốc Hương, Q. 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

20 ATM Phòng giao dịch Thủ Thiêm Số 133 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 2

21 ATM Chi Nhánh TP.HCM 480 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 2, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

22 ATM Chi nhánh Hòa Hưng 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, P. 11, Q. 3, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 3

23 ATM Phòng giao dịch Điện Biên
Phủ

Một phần căn nhà số 389 và số 389B đường Điện Biên
Phủ, P. 4, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

24 ATM Phòng giao dịch Kỳ Đồng 56 Nguyễn Thông, P. 09, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

25 ATM Phòng giao dịch Ngã Bảy Sài
Gòn 625 Điện Biên Phủ, P. 1, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

26 ATM Phòng giao dịch Trương Định 107N Trương Định, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

27 ATM Phòng giao dịch Lê Ngô Cát Số 197A - 197B - 197C - 197/1 đường Cách Mạng Tháng
Tám, P. 4, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

28 ATM Phòng giao dịch Nhiêu Lộc 945 Hoàng Sa, P. 11, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

29 ATM Phòng giao dịch Minh Khai –
Sài Gòn

442 - 444 - 446 - 448 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 1

30 ATM Phòng giao dịch Minh Châu 489-491 Lê Văn Sỹ, P. 12, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

DANH SÁCH ATM / CRM HỖ TRỢ VIETQRCASH ACB

Nguồn: NAPAS · Cập nhật 23/09/2026 Trang 15



STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

31 ATM Tòa án nhân dân Q. 3 139 Nguyễn Đình chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

32 ATM Nguyễn Thượng Hiền 2/47 Cao Thắng, P. 5, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 07:30 – 17:00 1

33 ATM Phòng giao dịch Khánh Hội 174 - 176 Khánh Hội, P. 6, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

34 ATM Phòng giao dịch Nhà Rồng 49 - 51 Hoàng Diệu, P. 13, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

35 ATM Phòng giao dịch Nguyễn
Khoái 76 Nguyễn Khoái, P. 2, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

36 ATM GS25 Nguyễn Tất Thành Số 296/1 Nguyễn Tất Thành, P. 13, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

37 ATM Chi nhánh Châu Văn Liêm Số 130 - 132 - 134 Châu Văn Liêm, P. 11, Q. 5, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 2

38 ATM Phòng giao dịch Trần Khai
Nguyên

Một phần căn nhà tại số 1 Bis - 3 An Dương Vương, P. 8,
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

39 ATM Phòng giao dịch An Đông Số 321 - 323 Trần Phú, P. 8, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

40 ATM Phòng giao dịch Hàm Tử 1055 - 1057 Trần Hưng Đạo, P. 5, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

41 ATM Phòng giao dịch Nguyễn Biểu 60 Nguyễn Biểu, P. 1, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

42 ATM Phòng giao dịch Nguyễn Trãi 281 - 283 An Dương Vương, P. 3, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

43 ATM Phòng giao dịch Trần Hưng
Đạo 268 Trần Hưng Đạo, P. 11, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

44 ATM Chi nhánh Phú Lâm 25 Kinh Dương Vương, P. 12, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

45 ATM Chi nhánh Chợ Lớn 747 Hồng Bàng, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

46 ATM Chi nhánh Bình Tây 47 - 49 Hậu Giang, P. 2, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

47 ATM Phòng giao dịch Bình Tiên 271 Bình Tiên, P. 8, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

48 ATM Phòng giao dịch Bình Phú 56B Bình Phú, P. 11, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

49 ATM Trường Mạc Đĩnh Chi 4 Tân Hòa Đông, P. 14, Q. 6. TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

50 ATM Phạm Phú Thứ 66 Phạm Phú Thứ, P. 3, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

51 ATM Chi nhánh Tân Thuận 334 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

52 ATM Chi nhánh Nam Sài Gòn 27- 29 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

53 ATM Phòng giao dịch Phú Mỹ 1405 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

54 ATM Phòng giao dịch Tân Phong 433A Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

55 ATM Phòng giao dịch Huỳnh Tấn
Phát 1179 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

56 ATM Phòng giao dịch Nguyễn
Lương Bằng

Số 236 - 238 - 240 KDC Hưng Phúc Happy Presidence
Premier (Lô S18-2-1), Đại lộ Nguyễn Lương Bằng, P. Tân
Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

24/24 2

57 ATM GS25 Nguyễn Lương Bằng
Shop 39, Tầng trệt Block A, Chung cư Hưng Phúc
Residencen, Đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7,
TP. Hồ Chí Minh

24/24 1

58 ATM Tòa nhà Paragon 03 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

59 ATM Lotte Mart Q. 7 469 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

60 ATM Bệnh viện Quận 7 Số 101 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

61 ATM Chi nhánh Tùng Thiện Vương 416-418 Tùng Thiện Vương, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

62 ATM Phòng giao dịch Chánh Hưng 370 - 372 Phạm Hùng, P. 5, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

63 ATM Phòng giao dịch Phú Định Số 58C An Dương Vương, P. 16, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

64 ATM Phòng giao dịch Bình Đăng 282 - 284 Liên tỉnh 05, P. 6, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh 24/24 · 07:30 –
17:00 2
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65 ATM Tòa án Quận 8 Số 126 đường Lê Quyên, P. 5, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

66 ATM GS25 Cao Lỗ Số 194 - 196 Cao Lỗ, P. 4, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

67 ATM Phòng giao dịch Phước Bình 359A - 359B Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Q. 9, TP. Thủ
Đức, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

68 ATM Phòng giao dịch Kiến Thiết Số 03 đường 68, Khu phố 2, P. Hiệp Phú, Q. 9, TP. Thủ
Đức, TP. Hồ Chí Minh 24/24 4

69 ATM Phòng giao dịch Lê Văn Việt Số 570A Lê Văn Việt, Khu phố Mỹ Thành, P. Long Thạnh
Mỹ, Q. 9, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

70 ATM Khu Công Nghệ Cao Số Km 1001 Xa lộ Hà Nội, P. Tân Phú, Q. 9, TP. Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

71 ATM Chi nhánh Phú Thọ 455 Tô HiếnThành, P. 14, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

72 ATM Chi nhánh Ba Tháng Hai 590 Ba Tháng Hai, P. 14 Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

73 ATM Phòng giao dịch Bắc Hải Số CC13 Trường Sơn, P. 15, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

74 ATM Phòng giao dịch Kỳ Hòa 109 - 111 Ba Tháng Hai, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

75 ATM Phòng giao dịch Ngô Gia Tự 424-426 Ngô Gia Tự, P. 4, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

76 ATM Phòng giao dịch Nguyễn Chí
Thanh 490 Nguyễn Chí Thanh, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

77 ATM Phòng giao dịch Nguyễn Tri
Phương

Số 451 - 453 Nguyễn Tri Phương, P. 8, Q. 10, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 2

78 ATM Phòng giao dịch Vạn Hạnh 439 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

79 ATM UBND Q. 10 (Cổng Đường
Thành Thái) 474 Ba Tháng Hai, P. 14, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

80 ATM Vạn Hạnh Mall TTTM Vạn Hạnh - 11 Sư Vạn Hạnh, P 12, Q. 10, TP. Hồ Chí
Minh 09:30 – 22:00 1

81 ATM Chi nhánh Lạc Long Quân Tầng trệt và Tầng 1 Số 624 đường Lạc Long Quân, P. 5, Q.
11, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

82 ATM Chi nhánh Ông Ích Khiêm 132 Ông Ích Khiêm, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

83 ATM Phòng giao dịch Minh Phụng 482 - 484 Minh Phụng, P. 9, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

84 ATM Phòng giao dịch Lý Thường
Kiệt 261 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

85 ATM Phòng giao dịch Lê Đại Hành Số 319 - 321 Lê Đại Hành, P. 13, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

86 ATM Phòng giao dịch Tạ Uyên 104 - 106 Tạ Uyên, P. 04, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

87 ATM Công Viên Đầm Sen 03 Hòa Bình, P. 3, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

88 ATM Q. Uỷ Q. 11 268 Bình Thới, P. 10, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

89 ATM Trường PTTH Trương Vĩnh Ký
Q. 11 21 Trịnh Đình Trọng, P. 5, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

90 ATM Trung tâm Thể Dục Thể thao
Q. 11 283 Lãnh Binh Thăng, P. 8, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

91 ATM Lotte Mart Q. 11 968 Ba Tháng Hai, P. 15, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

92 ATM Chi nhánh Tân Chánh Hiệp 248 - 250 - 252 - 254 Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 4

93 ATM Phòng giao dịch Lê Văn
Khương

225 - 261A Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 2

94 ATM Phòng giao dịch An Sương 179 Trường Chinh, KP. 3, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 2

95 ATM Phòng giao dịch Tô Ký B87-B88 Tô Ký, KP. 3, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 2

96 ATM Phòng giao dịch Thạnh Lộc 137 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2
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97 ATM Phòng giao dịch Hà Huy Giáp Số 723 đường Hà Huy Giáp, Khu phố 3, P. Thạnh Xuân, Q.
12, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

98 ATM Coopmart Nguyễn Ảnh Thủ 167/2 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

99 ATM Công Viên Phần Mềm Quang
Trung

CV phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 1

100 ATM Trung tâm Văn Hóa Q. 12 Số 9 Quốc lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

101 ATM Công ty Elite TP.HCM 1657/3E, Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Q. 12, TP. Hồ Chí
Minh 06:00 – 22:00 1

102 ATM Công ty Vĩnh Hưng 1365/1 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Q. 12, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 2

103 ATM Báo Sài Gòn Giải Phóng 90A Nguyễn Văn Quá, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

104 ATM Chi nhánh Bình Thạnh 71 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

105 ATM Chi nhánh Phan Đăng Lưu 24B Phan Đăng Lưu, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

106 ATM Phòng giao dịch Bạch Đằng 451 Bạch Đằng, P. 2, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

107 ATM Phòng giao dịch Bình Hòa 256 Nơ Trang Long, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

108 ATM Phòng giao dịch Bùi Đình Túy 61 Bùi Đình Túy, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

109 ATM Phòng giao dịch Hàng Xanh 278 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

110 ATM Phòng giao dịch Lê Quang
Định

342-344 Lê Quang Định, P. 11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 2

111 ATM Phòng giao dịch Nguyễn Hữu
Cảnh

Địa chỉ: Số 53 - 55 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh,
TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

112 ATM Phòng giao dịch Thanh Đa 647 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

113 ATM Phòng giao dịch Văn Thánh Số 02 - 04 Đường Nguyễn Gia Trí, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 1

114 ATM Phòng giao dịch Thị Nghè
Tầng trệt và Tầng 1 - Phòng 1.01 Tòa nhà VINA - Số 131
đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh

24/24 2

115 ATM Cao Ốc Phương Nam 243 Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

116 ATM Tòa nhà Coalimex 29-31 Đinh Bộ Lĩnh, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

117 ATM Ngã Tư Thanh Đa 138 Bình Quới, P. 27, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

118 ATM Tiệm Vàng Mi Hồng Số 328 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh 07:00 – 20:30 1

119 ATM Trường Đh Hutech Số 475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh 06:00 – 23:00 1

120 ATM GS25 Nguyễn Văn Thương Số 150 Nguyễn Văn Thương, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 1

121 ATM GS25 Nguyễn Hữu Cảnh 135/57 và 135/59 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh,
TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

122 ATM Trường Đại học UEF Số 141 - 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ
Chí Minh 06:00 – 23:00 1

123 ATM Chi nhánh Gò Mây Phần căn nhà số 669 Lê Trọng Tấn, KP. 2, P. Bình Hưng
Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

124 ATM Phòng giao dịch An Lạc 489 - 491 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 2

125 ATM Phòng giao dịch Bình Tân 666 -668 TL 10, KP. 16, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 3
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126 ATM Phòng giao dịch Bình Trị Đông 244 - 246 Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân,
TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

127 ATM Phòng giao dịch Gò Cát 973 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 3

128 ATM Phòng giao dịch Lê Văn Quới 139 Lê Văn Quới, KP. 2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 2

129 ATM Công ty Nhựa Duy Tân 298 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

130 ATM KCN Vĩnh Lộc Đường số 01, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình
Tân, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

131 ATM Chi nhánh Văn Lang 01 Quang Trung và 01-05 Nguyễn Oanh, P. 10, Q. Gò Vấp,
TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

132 ATM Phòng giao dịch Gò Vấp 634 Quang Trung, P. 11, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

133 ATM Phòng giao dịch Nguyễn
Oanh 343 Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

134 ATM Phòng giao dịch Nguyễn Thái
Sơn

10A - 12A Nguyễn Thái Sơn, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 2

135 ATM Phòng giao dịch Phan Văn Trị Số 366A9 - 366A10 Phan Văn Trị, P. 5, Q. Gò Vấp, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 2

136 ATM Phòng giao dịch Thạch Đà 317-319 Lê Văn Thọ, P. 9, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

137 ATM Phòng giao dịch Thống Nhất 527 - 529 Thống Nhất, P. 16, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

138 ATM CO.OP Mart Phan Văn Trị 543/1 Phan Văn Trị, P. 7, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 07:00 – 22:00 1

139 ATM Phòng Công Chứng Số 5 Số 278 đường Nguyễn Văn Nghi, P. 7, Q. Gò Vấp, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 1

140 ATM Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi 23 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

141 ATM Phòng giao dịch Hồ Văn Huê 41 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

142 ATM Phòng giao dịch Phan Đình
Phùng

51-51A Phan Đình Phùng, P. 17, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 2

143 ATM Phòng giao dịch Phan Xích
Long

207-209 Phan Xích Long, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 2

144 ATM Phòng giao dịch Phú Nhuận Một phần tầng trệt và một phần lầu 1, Số 75 đường Hoàng
Văn Thụ, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

145 ATM Trần Huy Liệu 125 Trần Huy Liệu, P. 12, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

146 ATM UBND P. 2 Q. Phú Nhuận 3 Phan Xích Long, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

147 ATM UBND P. 4 Q. Phú Nhuận 744 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

148 ATM Khách sạn Ngọc Châu 18 Thích Quảng Đức, P. 5, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

149 ATM Chi nhánh Tân Bình 29 Lý Thường Kiệt, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

150 ATM Phòng giao dịch Hoàng Văn
Thụ

340B-340C-340C/2-4 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình,
TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

151 ATM Phòng giao dịch Bàu Cát 253-255-257 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 2

152 ATM Phòng giao dịch Bảy Hiền Một phần căn nhà số 1067-1069 Cách Mạng Tháng 8, P. 7,
Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

153 ATM Chi nhánh Cộng Hòa 463 - 465 Cộng Hòa, P. 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

154 ATM Chi nhánh Lê Văn Sỹ 318 Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

155 ATM Phòng giao dịch Maximark
Cộng Hòa 110 - 112 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

156 ATM Phòng giao dịch Phú Trung 641 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2
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157 ATM Phòng giao dịch Võ Thành
Trang

Số 483 - 485 Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 2

158 ATM Phòng giao dịch Phổ Quang 38-40 Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

159 ATM Phòng giao dịch Phan Huy Ích 116 Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

160 ATM Chợ Bàu Cát 205A Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

161 ATM Công ty Neetaco 05 - 07 Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

162 ATM Trường TH Á Châu (Cộng
Hòa) 18A1 Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

163 ATM Cảng Hàng Hóa Tân Sơn Nhất 30 Phan Thúc Duyện, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

164 ATM Kho Bạc Nhà Nước Q. Tân
Bình 132 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

165 ATM Tòa nhà A&C 02 Trường Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

166 ATM GS25 Trương Công Định 35 Trương Công Định, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

167 ATM Chi nhánh Tân Phú Một phần tòa nhà số 539/2G - 541 - 543 Lũy Bán Bích, P.
Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

168 ATM Phòng giao dịch Lê Trọng Tấn 45 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

169 ATM Phòng giao dịch Nguyễn Sơn 59 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 2

170 ATM Phòng giao dịch Tân Sơn Nhì Số 360 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 2

171 ATM Phòng giao dịch Tân Hương 236 - 238 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 3

172 ATM Phòng giao dịch Tây Thạnh 183 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

173 ATM Phòng giao dịch Hòa Bình Số 178 - 180 đường Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 2

174 ATM Chi nhánh Thủ Đức 145 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 3

175 ATM Phòng giao dịch Bình Triệu 200 Quốc lộ 13, KP. 2, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

176 ATM Phòng giao dịch Tam Hà 242 - 242A Tô Ngọc Vân, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 2

177 ATM Phòng giao dịch Linh Xuân 1274A - 1274B Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

178 ATM Phòng giao dịch Hiệp Bình Số 10 đường Hiệp Bình, KP. 6, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ
Đức, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

179 ATM Sơn Tùng 940 Quốc Lộ 1A, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

180 ATM Trường Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Số 01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

181 ATM Phòng giao dịch Bình Chiểu 808 Tỉnh Lộ 43, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 3

182 ATM Chi nhánh Tây Sài Gòn E5/5B-E5/5C, Khu phố 5, TT. Tân Túc, H. Bình Chánh, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 3

183 ATM Phòng giao dịch Bình Chánh A11/11 Ấp 1, X. Bình Chánh, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 2

184 ATM Phòng giao dịch Trung Sơn 27-29-31 Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, X. Bình Hưng,
H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

185 ATM Phòng giao dịch Nguyễn Thị
Tú

D6/21 - D6/23 Nguyễn Thị Tú, Xã.Vĩnh Lộc B, H. Bình
Chánh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3
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186 ATM Phòng giao dịch Võ Văn Vân Số A7/34 B1 Ấp 1, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 3

187 ATM Thượng Thăng D5/42 Ấp 4, TT. Tân Túc, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

188 ATM Satrafoods E13/394/1 QL50, Ấp 5, X. Đa Phước, H. Bình Chánh, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 1

189 ATM Cao Đại Dũng Lô số 38, Khu C, Đường D1, KCN An Hạ, X. Phạm Văn Hai,
H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

190 ATM Chi nhánh Củ Chi 863 KP. 5, QL 22, TT. Củ Chi, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

191 ATM Phòng giao dịch Tân Quy Số 91, Tỉnh lộ 8, Ấp 1A, X. Tân Thạnh Tây, H. Củ Chi, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 2

192 ATM Chi nhánh Hóc Môn Một phần căn nhà số 37/4 và 37/8, Khu phố 3, TT. Hóc
Môn, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 24/24 3

193 ATM Phòng giao dịch Nguyễn Ảnh
Thủ

7/2 và 7/3 Ấp Trung Mỹ Tây, X. Trung Chánh, H. Hóc Môn,
TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

194 ATM Phòng giao dịch Bà Điểm Số 19/1 Ấp Trung Lân, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 3

195 ATM Phòng giao dịch Đông Thạnh Số 961 Đặng Thúc Vịnh, Ấp 1, X. Đông Thạnh, H. Hóc Môn,
TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

196 ATM Phòng giao dịch Nguyễn Hữu
Thọ

Số 63 - 65 Khu dân cư Phú Long, Phân khu số 8, Đường
Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 5, X. Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP. Hồ
Chí Minh

24/24 2

197 ATM KCN Hiệp Phước
Trung tâm sinh hoạt công nhân KCN Hiệp Phước - Khu A,
Đường số 6, KCN Hiệp Phước, X. Long Thới, H. Nhà Bè, TP.
Hồ Chí Minh

24/24 2

198 ATM GS25 The Park Residence

Số 44, 46, 48 Tầng trệt Khu thương mại dịch vụ khối B4,
Khu căn hộ The Park Residence - Phân khu 12 đường
Nguyễn Hữu Thọ, X. Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí
Minh

24/24 1

199 CRM Chi nhánh Sài Gòn 41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

200 CRM Phòng giao dịch Cống Quỳnh 106 - 108 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

201 CRM Chi nhánh Đông Sài Gòn 204-206 Trần Não, P. Bình An, Q. 2. TP. HCM, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

202 CRM Phòng giao dịch Bình Trưng 399 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q. 2, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

203 CRM Chi nhánh TP.HCM 480 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 2, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

204 CRM Chi nhánh Hòa Hưng 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, P. 11, Q. 3, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

205 CRM Phòng giao dịch Minh Khai -
Sài Gòn

442 - 444 - 446 - 448 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 1

206 CRM Nguyễn Thượng Hiền 02 2/47 Cao Thắng, P. 5, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 07:30 – 17:00 1

207 CRM Phòng giao dịch Khánh Hội Số 174 - 176 đường Khánh Hội, P. 6, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

208 CRM Chi nhánh Châu Văn Liêm :Số 130 - 132 - 134 Châu Văn Liêm, P. 11, Q. 5, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

209 CRM ACB Bình Tây 47 - 49 Hậu Giang, P. 2, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 07:30 – 21:00 1

210 CRM Chi nhánh Phú Lâm 25 Kinh Dương Vương, P. 12, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

211 CRM Chi nhánh Nam Sài Gòn 27- 29 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

212 CRM Phòng giao dịch Tân Phong 433A Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí
Minh 07:30 – 17:00 1
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213 CRM Phòng giao dịch Phú Mỹ 1405 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

214 CRM Crescent Mall 101 Tôn Dật Tiên, Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, P. Tân
Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 10:00 – 22:00 1

215 CRM Phòng giao dịch Chánh Hưng 370 - 372 Phạm Hùng, P. 5, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

216 CRM Phòng giao dịch Bình Đăng 282 - 284 Liên tỉnh 05, P. 6, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

217 CRM Phòng giao dịch Kiến Thiết Số 70 đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q. 9, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

218 CRM Phòng giao dịch Phước Bình 359A - 359B Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Q. 9, TP. Thủ
Đức, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

219 CRM Phòng giao dịch Vạn Hạnh 439 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

220 CRM Chi nhánh Tân Chánh Hiệp 248 - 250 - 252 - 254 Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 1

221 CRM Phòng giao dịch Lê Văn
Khương

225 - 261A Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 1

222 CRM Phòng giao dịch Thạnh Lộc 137 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

223 CRM Phòng giao dịch An Sương 179 Trường Chinh, KP. 3, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 1

224 CRM Phòng giao dịch Hà Huy Giáp Số 723 đường Hà Huy Giáp, Khu phố 3, P. Thạnh Xuân, Q.
12, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

225 CRM Phòng giao dịch Thanh Đa 647 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

226 CRM Phòng giao dịch Văn Thánh Số 02 - 04 Đường Nguyễn Gia Trí, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 1

227 CRM Phòng giao dịch Lê Quang
Định

342-344 Lê Quang Định, P. 11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

228 CRM Chi nhánh Bình Thạnh 71 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

229 CRM Phòng giao dịch Thị Nghè
Tầng trệt và Tầng 1 - Phòng 1.01 Tòa nhà VINA - Số 131
đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh

24/24 1

230 CRM Phòng giao dịch Bình Hòa 256 Nơ Trang Long, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

231 CRM Chi nhánh Gò Mây Phần căn nhà số 669 Lê Trọng Tấn, KP. 2, P. Bình Hưng
Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 07:30 – 17:00 1

232 CRM Phòng giao dịch Bình Trị
Đông

244 - 246 Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân,
TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

233 CRM Phòng giao dịch Bình Tân Số 666 - 668 Tỉnh lộ 10, KP. 16, P. Bình Trị Đông, Q. Bình
Tân, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

234 CRM Phòng giao dịch Lê Văn Quới 139 Lê Văn Quới, KP. 2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 1

235 CRM Chi nhánh Văn Lang 01 Quang Trung và 01-05 Nguyễn Oanh, P. 10, Q. Gò Vấp,
TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

236 CRM Phòng giao dịch Thạch Đà 317-319 Lê Văn Thọ, P. 9, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

237 CRM Phòng giao dịch Thống Nhất 527 - 529 Thống Nhất, P. 16, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

238 CRM Phòng giao dịch Nguyễn
Oanh 343 Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

239 CRM Phòng giao dịch Gò Vấp 634 Quang Trung, P. 11, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

240 CRM Phòng giao dịch Nguyễn Thái
Sơn

10A - 12A Nguyễn Thái Sơn, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

241 CRM Phòng giao dịch Phan Xích
Long

207-209 Phan Xích Long, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1
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242 CRM Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi 23 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

243 CRM Chi nhánh Lê Văn Sỹ 318 Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 07:30 – 17:00 1

244 CRM Phòng giao dịch Maximark
Cộng Hòa 110 - 112 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

245 CRM Phòng giao dịch Phan Huy Ích 116 Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 07:30 – 17:00 1

246 CRM Phòng giao dịch Bàu Cát 253-255-257 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 1

247 CRM Phòng giao dịch Bảy Hiền Một phần căn nhà số 1067-1069 Cách Mạng Tháng 8, P. 7,
Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

248 CRM Phòng giao dịch Võ Thành
Trang

Số 483 - 485 Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

249 CRM Chi nhánh Tân Bình 29 Lý Thường Kiệt, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

250 CRM Phòng giao dịch Nguyễn Sơn 59 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

251 CRM Phòng giao dịch Tân Hương 236-238 Tân Hương, P. Tân Qúy, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí
Minh 07:30 – 17:00 2

252 CRM Phòng giao dịch Lê Trọng Tấn 45 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

253 CRM Phòng giao dịch Tây Thạnh 183 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

254 CRM Phòng giao dịch Tân Sơn Nhì Số 360 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

255 CRM Chi nhánh Thủ Đức 145 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí
Minh 07:30 – 21:00 1

256 CRM Phòng giao dịch Bình Triệu 200 Quốc lộ 13, KP. 2, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.
Hồ Chí Minh 24/24 1

257 CRM Phòng giao dịch Hiệp Bình Số 10 đường Hiệp Bình, KP. 6, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ
Đức, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

258 CRM Phòng giao dịch Tam Hà 242 - 242A Tô Ngọc Vân, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ
Chí Minh 24/24 1

259 CRM Chi nhánh Hóc Môn Một phần căn nhà số 37/4 và 37/8, Khu phố 3, TT. Hóc
Môn, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 24/24 2

260 CRM Phòng giao dịch Nguyễn Ảnh
Thủ

7/2 và 7/3 Ấp Trung Mỹ Tây, X. Trung Chánh, H. Hóc Môn,
TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

261 CRM Phòng giao dịch Bà Điểm Số 19/1 Ấp Trung Lân, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

262 CRM Phòng giao dịch Nguyễn Thị
Tú

Số D6/21 - D6/23 Nguyễn Thị Tú, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình
Chánh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

263 CRM Phòng giao dịch Trung Sơn 27-29-31 Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, X. Bình Hưng,
H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 24/24 1

264 CRM Phòng giao dịch Bình Chánh A11/11 Ấp 1, X. Bình Chánh, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí
Minh 24/24 1

Hưng Yên 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 CRM Chi nhánh Hưng Yên Nguyễn Văn Linh, P. Bần Yên Nhân, TX. Mỹ Hào, Hưng Yên 24/24 1
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Khánh Hòa 11 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Khánh Hòa 80 Quang Trung, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch Chợ Đầm 33 Lê Lợi, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 24/24 1

3 ATM Phòng giao dịch Phương Sơn 53 Đường 23 tháng 10, P. Phương Sơn, TP. Nha Trang,
Khánh Hòa 24/24 2

4 ATM Phòng giao dịch Vĩnh Phước Số 389 - 391 - 393 đường 2 tháng 4, P. Vĩnh Hải, TP. Nha
Trang, Khánh Hòa 24/24 2

5 ATM Phòng giao dịch Cam Ranh 155 đường 22 tháng 8, P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, Khánh
Hòa 24/24 2

6 ATM Phòng giao dịch Ninh Hòa Số 09 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Tổ 5, P. Ninh Hiệp, TX. Ninh
Hòa, Khánh Hòa 24/24 2

7 ATM Phòng giao dịch Phước Long 386 - 388 Lê Hồng Phong, P. Phước Long, TP. Nha Trang,
Khánh Hòa 24/24 2

8 ATM Mường Thanh Tầng 1, tòa OC1A thuộc Lô OC1, Khu Bãi Dương, P. Vĩnh
Phước, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 24/24 1

9 ATM Tòa nhà AB Số 44 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 24/24 1

10 CRM Chi nhánh Khánh Hòa 80 Quang Trung, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 24/24 1

11 CRM Phòng giao dịch Ninh Hòa Số 09 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Tổ 5, P. Ninh Hiệp, TX. Ninh
Hòa, Khánh Hòa 24/24 1

Kiên Giang 13 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Kiên Giang 451 Nguyễn Trung Trực P. Vĩnh Lạc TP. Rạch Giá, Kiên
Giang 24/24 2

2 ATM Phòng giao dịch Rạch Sỏi Lô 4-5 và lô 4-6 Mai Thị Hồng Hạnh, KP. 1, P. Rạch Sỏi, TP.
Rạch Giá, Kiên Giang 24/24 1

3 ATM Phòng giao dịch An Biên Số 58A, Tổ 1, Khu phố 5, TT. Thứ Ba, H. An Biên, Kiên
Giang 24/24 1

4 ATM Chi nhánh Phú Quốc 118 đường Nguyễn Trung Trực, KP. 8, P. Dương Đông, TP.
Phú Quốc, Kiên Giang 24/24 1

5 ATM Phòng giao dịch An Thới –
Phú Quốc

Số 121 Nguyễn Văn Cừ, Khu phố 8, P. An Thới, TP. Phú
Quốc, Kiên Giang 24/24 1

6 ATM Khách sạn Biển Xanh 85 Trần Hưng Đạo, KP. 7, P. Dương Đông, TP. Phú Quốc,
Kiên Giang 24/24 1

7 ATM Thế Khánh Tổ 4, Ấp An Phước, X. Bình An, H. Châu Thành, Kiên Giang 24/24 1

8 ATM Ông Lang Tổ 4, Ấp Ông Lang, X. Cửa Dương, TP. Phú Quốc, Kiên
Giang 24/24 1

9 ATM Phú Quốc Waterfront Dự án Phú Quốc Marina, P. An Thới, TP. Phú Quốc, Kiên
Giang 24/24 1

10 ATM Nhà máy Nước Phú Quốc Ấp Cây Thông Ngoài, X. Cửa Dương, TP. Phú Quốc, Kiên
Giang 24/24 1

11 ATM Siêu thị ZMART 116 Trần Phú, P. Dương Đông, TP. Phú Quốc, Kiên Giang 24/24 1

12 CRM Chi nhánh Phú Quốc 118 đường Nguyễn Trung Trực, KP. 8, TT. Dương Đông,
TP. Phú Quốc, Kiên Giang 24/24 1

13 CRM Chi nhánh Kiên Giang 451, Nguyễn Trung Trực, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên
Giang 24/24 1
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Kon Tum 2 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Kon Tum 252 đường Lê Hồng Phong, P. Quyết Thắng, Kon Tum 24/24 2

2 ATM Phòng giao dịch Đăk Hà Số 296 đường Hùng Vương, TT. Đắk Hà, H. Đắk Hà, Kon
Tum 24/24 1

Lâm Đồng 12 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Lâm Đồng Số 61 - 63 Phan Bội Châu, P. 1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 24/24 2

2 ATM Phòng giao dịch Đức Trọng 13 - 13A Phạm Văn Đồng, KP. 2, TT. Liên Nghĩa, H. Đức
Trọng, Lâm Đồng 24/24 2

3 ATM Phòng giao dịch Di Linh 01 Lý Thường Kiệt, H. Di Linh, Lâm Đồng 24/24 2

4 ATM Phòng giao dịch Lâm Hà 762 Hùng Vương, TT. Đinh Văn, H. Lâm Hà, Lâm Đồng 24/24 1

5 ATM Phòng giao dịch Bảo Lộc 400-402-404 Trần Phú, P. 1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng 24/24 2

6 ATM Phòng giao dịch Đà Lạt 141 Phan Chu Trinh, P. 9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 24/24 1

7 ATM Bưu Điện Đà Lạt 02, Lê Đại Hành, P. 1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 24/24 1

8 ATM UBND Xã Đinh Lạc 27 QL20, X. Đinh Lạc, H. Di Linh, Lâm Đồng 24/24 1

9 ATM UBND Lộc Tiến Số 1221 Trần Phú, P. Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng 24/24 1

10 ATM UBND Phường 2 TP. Bảo Lộc Số 157 Nguyễn Công Trứ, P. 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng 24/24 1

11 ATM UBND Xã Liên Đầm Quốc Lộ 20, Thôn 3, X. Liên Đầm, H. Di Linh, Lâm Đồng 24/24 1

12 CRM Chi nhánh Lâm Đồng Số 61 - 63 Phan Bội Châu, P. 1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 24/24 1

Long An 11 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Phòng giao dịch Bến Lức 88 - 90 Nguyễn Hữu Thọ, KP. 3, TT. Bến Lức, H. Bến Lức,
Long An 24/24 2

2 ATM Chi nhánh Long An 40 Trà Quý Bình, P. 2, TP. Tân An, Long An 24/24 1

3 ATM Phòng giao dịch Đức Hòa 166A, TL.10, Ấp Bình Tả 2, X. Đức Hòa Hạ, H. Đức Hòa,
Long An 24/24 2

4 ATM Bưu Điện T.long An 01 Quốc Lộ 1A, P. 2, TX. Tân An, Long An 24/24 1

5 ATM Công ty Hù Kiệt Tỉnh lộ 830, X. Lương Hòa, H. Bến Lức, Long An 24/24 1

6 ATM Việt Sơn Ấp Tân Hòa, X. Đức Lập Hạ, H. Đức Hòa, Long An 24/24 2

7 ATM KCN Cầu Tràm Khu công nghiệp Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, X. Long Trạch, H.
Cần Đước, Long An 24/24 2

8 ATM Công ty Hành Mỹ Số 15, Tổ 6, Ấp 5A, X. Lương Bình, H. Bến Lức, Long An 24/24 1

9 ATM Công ty Duy Tân Long An A18 đường Tân Đô Hải Sơn, KCN Tân Đô, X. Đức Hòa Hạ,
H. Đức Hòa, Long An 24/24 2

10 ATM Công ty Vinmos Ấp Nhơn Hòa 1, X. Đức Hòa Thượng, H. Đức Hòa, Long An 24/24 1

11 CRM Chi nhánh Long An 40 Trà Quý Bình, P. 2, TP. Tân An, Long An 24/24 1
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Nam Định 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 CRM Chi nhánh Nam Định 67 Lê Hồng Phong, P. Nguyễn Du, Nam Định 24/24 1

Nghệ An 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 CRM Chi nhánh Nghệ An 37A Quang Trung, P. Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An 24/24 1

Ninh Thuận 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Ninh Thuận Số 255 đường Ngô Gia Tự, P. Tấn Tài, TP. Phan Rang -
Tháp Chàm, Ninh Thuận 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch Ninh Hải 160 Yên Ninh, KP. Khánh Hiệp, TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải,
Ninh Thuận 24/24 1

3 ATM Phòng giao dịch Ninh Phước Số 17 đường Nguyễn Huệ, Khu phố 4, TT. Phước Dân, H.
Ninh Phước, Ninh Thuận 24/24 1

4 CRM Chi nhánh Ninh Thuận Số 255 đường Ngô Gia Tự, P. Tấn Tài, TP. Phan Rang -
Tháp Chàm, Ninh Thuận 24/24 1

Phú Yên 5 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Phú Yên Số 194 - 196 Đại lộ Hùng Vương, P. 7, TP. Tuy Hòa, Phú
Yên 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch Tuy An 405 Quốc lộ 1, TT. Chí Thạnh, H. Tuy An, Phú Yên 24/24 1

3 ATM Phòng giao dịch Đông Hòa Thửa đất 529 và 530, tờ bản đồ 18-D đường Trần Phú, Khu
phố Phú Hiệp 3, P. Hòa Hiệp Trung, TX. Đông Hòa, Phú Yên 24/24 1

4 ATM Kỹ Nghệ Thực Phẩm Phú Yên Số 235 Nguyễn Tất Thành, P. 8, TP. Tuy Hòa, Phú Yên 24/24 1

5 CRM Chi nhánh Phú Yên Số 194 - 196 Đại lộ Hùng Vương, P. 7, TP. Tuy Hòa, Phú
Yên 24/24 1

Quảng Bình 3 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Quảng Bình 257 Trần Hưng Đạo, P. Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch Ba Đồn 195 Quang Trung, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Quảng Bình 24/24 1

3 ATM NHNN Quảng Bình 01 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình 24/24 1

Quảng Nam 15 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Quảng Nam 127-129-131 Phan Chu Trinh, P. Phước Hòa, TP. Tam Kỳ,
Quảng Nam 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch Hội An 577 Hai Bà Trưng, P. Cẩm Phô, TP. Hội An, Quảng Nam 24/24 1

3 ATM Phòng giao dịch Chu Lai 218 Phạm Văn Đồng, TT. Núi Thành, H. Núi Thành, Quảng
Nam 24/24 1

4 ATM Lê Lợi 39 Lê Lợi, P. Minh An, TP. Hội An, Quảng Nam 07:00 – 22:00 2
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STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

5 ATM An Hội 37 Nguyễn Phúc Chu, P. Minh An, TP. Hội An, Quảng Nam 24/24 2

6 ATM Nguyễn Duy Hiệu 356 Nguyễn Duy Hiệu, P. Sơn Phong, TP. Hội An, Quảng
Nam 24/24 1

7 ATM Hội An Market Kiốt chợ Hội An số KA003 Đường Trần Phú, TP. Hội An,
Quảng Nam 24/24 2

8 ATM An Bàng Đường Lạc Long Quân, Tổ 6, Khối An Tân, P. Cẩm An, TP.
Hội An, Quảng Nam 24/24 1

9 ATM Milk Fruit Thửa đất số 208, TBD số 19 tại địa chỉ Khối An Tân, P. Cẩm
An, TP. Hội An, Quảng Nam 24/24 1

10 ATM Cửa Đại Thửa đất số 181, TBĐ số 33 tại địa chỉ số 379 Cửa Đại, P.
Cẩm Châu, TP. Hội An, Quảng Nam 24/24 1

11 ATM Hải Yến 566 Cửa Đại, P. Sơn Phong, TP. Hội An, Quảng Nam 24/24 2

12 ATM Bệnh viện Đa Khoa Quảng
Nam Thôn Nam Sơn, X. Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam 24/24 1

13 ATM Nguyễn Tất Thành Tiểu công viên, khối Xuân Hòa, P. Cẩm Phô, TP. Hội An,
Quảng Nam 24/24 1

14 CRM Chi nhánh Quảng Nam 127-129-131 Phan Chu Trinh, P. Phước Hòa, TP. Tam Kỳ,
Quảng Nam 24/24 1

15 CRM Phòng giao dịch Hội An 577 Hai Bà Trưng, P. Cẩm Phô, TP. Hội An, Quảng Nam 24/24 1

Quảng Ngãi 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Quảng Ngãi 162-164 Lê Trung Đình, P. Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi 24/24 2

2 ATM UBND Phường Trương Quang
Trọng P. Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi 24/24 1

3 ATM Vinatex Tư Nghĩa Lô A8, cụm công nghiệp La Hà, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 24/24 2

4 CRM Chi nhánh Quảng Ngãi 162-164 Lê Trung Đình, P. Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi 24/24 1

Quảng Trị 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Quảng Trị Số 51B Trần Hưng Đạo, P. 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị 24/24 2

Sóc Trăng 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Sóc Trăng 73-75 Trần Hưng Đạo, P. 3, Sóc Trăng 24/24 1

2 ATM Tuấn Kiệt Thửa đất số 185, tờ bản đồ số 30, Ấp Châu Thành, TT. Lịch
Hội Thượng, H. Trần Đề, Sóc Trăng 07:30 – 20:30 1

3 ATM Bảo Tàng Sóc Trăng Số 04 Hùng Vương, P. 06, Sóc Trăng 24/24 1

4 CRM Sóc Trăng 73-75 Trần Hưng Đạo, P. 3, Sóc Trăng 24/24 1
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Tây Ninh 8 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Tây Ninh 448 đường 30 tháng 4, KP. 1, P. 3, Tây Ninh 24/24 2

2 ATM Phòng giao dịch Long Hoa 53/1, KP. 1, TT. Hòa Thành, H. Hòa Thành, Tây Ninh 24/24 2

3 ATM Phòng giao dịch Trảng Bàng 21 - 22 KP Lộc An, TT. Trảng Bàng, H. Trảng Bàng, Tây Ninh 24/24 3

4 ATM Phòng giao dịch Tân Biên 40- 42-42A Phạm Hùng, KP. 2, TT. Tân Biên, H. Tân Biên,
Tây Ninh 24/24 1

5 ATM KCN Linh Trung 3 Tây Ninh KCN Linh Trung 3, Lô 35-36, H. Trảng Bàng, Tây Ninh 24/24 1

6 ATM Công ty Liên Phúc Ấp Trâm Vàng, X. Thanh Phước, H. Gò Dầu, Tây Ninh 24/24 1

7 CRM Chi nhánh Tây Ninh 448 đường 30 tháng 4, KP. 1, P. 3, Tây Ninh 07:30 – 22:00 1

8 CRM Phòng giao dịch Long Hoa 53/1, KP. 1, TT. Hòa Thành, H. Hòa Thành, Tây Ninh 24/24 1

Thanh Hóa 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 CRM Chi nhánh Thanh Hóa Lô 5+6 (thửa đất số 118, tờ bản đồ địa chính số 7), Phan
Chu Trinh, P. Điện Biên, Thanh Hóa 24/24 1

Thừa Thiên Huế 7 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Huế 01 Trần Hưng Đạo, Thừa Thiên Huế 24/24 1

2 ATM Phòng giao dịch Phú Hội 48 Phan Bội Châu, P. Vĩnh Ninh, Thừa Thiên Huế 24/24 1

3 ATM Phòng giao dịch An Cựu Địa chỉ mới: Số 165 Hùng Vương, P. An Cựu, Thừa Thiên
Huế 24/24 1

4 ATM Phòng giao dịch Phú Bài 1193A, Đường Nguyễn Tất Thành, P. Phú Bài, TX. Hương
Thủy, Thừa Thiên Huế 24/24 2

5 ATM Nhà Hàng Ông Táo 31 Chu Văn An, Thừa Thiên Huế 24/24 1

6 ATM Ngã Ba Lê Lợi 58A Lê Lợi, P. Phú Hội, Thừa Thiên Huế 24/24 2

7 CRM Chi nhánh Huế 01 Trần Hưng Đạo, Thừa Thiên Huế 24/24 1

Tiền Giang 11 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Tiền Giang 139 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 24/24 2

2 ATM Phòng giao dịch Mỹ Tho Một phần căn nhà số 428, Đường Nguyễn Thị Thập, P. 6,
TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 24/24 2

3 ATM Phòng giao dịch Cai Lậy Số 497 - 499 Quốc lộ 1A, Khu phố 1, P. 5, TX. Cai Lậy, Tiền
Giang 24/24 2

4 ATM Phòng giao dịch Gò Công 21 Trương Định, P. 1, TX. Gò Công, Tiền Giang 24/24 2

5 ATM Công ty Tex Giang - Cai Lậy Ấp Bình Quới, X. Bình Phú, H. Cai Lậy, Tiền Giang 24/24 1

6 ATM Công ty May Sông Tiền Ấp Bình Tạo, X. Trung An, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 24/24 1

7 ATM Công ty Tiền Tiến Ấp Phong Thuận, X. Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 24/24 1

8 ATM Công ty Tex Giang - Tân
Hương

Lô BII-8, Đường D3, Khu Công nghiệp Tân Hương, X. Tân
Hương, H. Châu Thành, Tiền Giang 24/24 1

9 ATM Tex Giang - Chợ Gạo Ấp Hòa Lợi Tiểu, X. Bình Ninh, H. Chợ Gạo, Tiền Giang 24/24 1
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STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

10 ATM Công ty Minh Hưng 01,02 Thửa đất số 1909, TBĐ số C7, Ấp Kinh 2A, X. Phước Lập, H.
Tân Phước, Tiền Giang 24/24 2

11 CRM Chi nhánh Tiền Giang Số 139 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 24/24 1

Trà Vinh 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Trà Vinh Số 96 Điện Biên Phủ, Khóm 2, P. 6, Trà Vinh 24/24 2

2 ATM Phòng giao dịch Tiểu Cần Số 125B, Quốc lộ 60, Khóm 2, TT. Tiểu Cần, H. Tiểu Cần,
Trà Vinh 24/24 1

3 ATM KCN Long Đức Khu công nghiệp Long Đức, Ấp Vĩnh Hưng, X. Long Đức,
Trà Vinh 24/24 1

4 CRM Chi nhánh Trà Vinh Số 96 Điện Biên Phủ, Khóm 2, P. 6, Trà Vinh 24/24 1

Vĩnh Long 5 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Giờ hoạt động Số máy

1 ATM Chi nhánh Vĩnh Long 03 Hoàng Thái Hiếu, P. 1, Vĩnh Long 24/24 2

2 ATM Phòng giao dịch Bình Minh 78A Nguyễn Văn Thảnh, Tổ 21, Khóm 5, P. Cái Vồn, TX.
Bình Minh, Vĩnh Long 24/24 1

3 ATM Phòng giao dịch Vũng Liêm Số 218 - 219, Tổ 2, Khóm 2, TT. Vũng Liêm, H. Vũng Liêm,
Vĩnh Long 24/24 1

4 ATM Trường Đại học Sư Phạm Kỹ
Thuật Vĩnh Long 73 Nguyễn Huệ, P. 2, Vĩnh Long 24/24 1

5 CRM Chi nhánh Vĩnh Long 03 Hoàng Thái Hiếu, P. 1, Vĩnh Long 24/24 1
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Agribank
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

↑ Về mục lục
561 điểm · 593 máy

Giờ hoạt động có thể khác nhau tùy từng điểm đặt máy; vui lòng liên hệ ngân hàng để biết chi tiết.

An Giang 9 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 778 Chu Văn An, TT. Phú Mỹ, H. Phú Tân, An Giang 1

2 09 Hai Bà Trưng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang 1

3 18 Nguyễn Huệ, Khóm Thị 1, TT. Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang 1

4 91 QL91, Cái Dầu, Châu Phú, An Giang 1

5 12 Thoại Ngọc Hậu, TT. An Phú, H. An Phú, An Giang 1

6 51B Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang 1

7 378 Trà Sư, Hòa Thuận, Nhà Bàng, Tịnh Biên, An Giang 1

8 63 Trần Hưng Đạo, Tri Tôn, An Giang 1

9 138 Trưng Nữ Vương, TP. Châu Đốc, An Giang 1

Bà Rịa - Vũng Tàu 11 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 362 Độc Lập, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

2 43A Đường 30/4, P. 9, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 2

3 KP Hiệp Hòa, Đất Đỏ, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

4 Số 10 Lê Hồng Phong, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

5 103 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

6 21 Nguyễn Hữu Thọ, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

7 157 QL 55, TT. Phước Bửu, H. Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

8 157 QL55, Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

9 27 Trần Xuân Độ, KP. Long Phương, TT. Long Điền, H. Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

10 QL56, TT. Kim Long, H. Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

11 UBND TT. Phước Hải, H. Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

Bạc Liêu 3 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Ấp Nội Ô, Ngân Dừa, Hồng Dân, Bạc Liêu 1

2 250 Trần Phú, P. 7, Bạc Liêu 1

3 TX. Giá Rai, H. Giá Rai, Bạc Liêu 1
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Bắc Giang 7 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Lô 6B KCN Đình Trám, TT. Nếnh, H. Việt Yên, Bắc Giang 1

2 45 Ngô Gia Tự, Trần Phú, Bắc Giang 1

3 Phố Bình Minh, TT. Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang 1

4 TDP số 1, TT. Thắng, H. Hiệp Hòa, Bắc Giang 1

5 462 Thân Nhân Trung, Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 1

6 36 Trần Cao, Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang 1

7 10 TT. Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang 1

Bắc Kạn 1 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Tổ 1, P. Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn 1

Bắc Ninh 6 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 26 Lý Thái Tổ, P. Đại Phúc, Bắc Ninh 1

2 17 Lý Thường Kiệt, TT. Kim Liên, Tiên Du, Bắc Ninh 1

3 37 Nguyễn Đăng Đạo, Suối Hoa, Bắc Ninh 1

4 P. Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 1

5 Tân Dân, TT. Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh 1

6 Khu 1, TT. Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 1

Bến Tre 6 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Ấp Bình An, X. Bình Thạnh, H. Giồng Trôm, Bến Tre 1

2 43 Đường 19/5, KP. 2, TT. Ba Tri, H. Ba Tri, Bến Tre 1

3 266 Đường 30/4, KP. 2, TT. Bình Đại, H. Bình Đại, Bến Tre 1

4 238/18B KP. 2, Chợ Lách, Bến Tre 1

5 71-77 Nguyễn Huệ, Bến Tre 1

6 215/3 Trần Thị Tiết, Khu Phố 3, Thạnh Phú, Bến Tre 1

Bình Dương 10 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 45 Đại lộ Bình Dương, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 4

2 27 Đại Lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương 1

3 61/C ĐT747, KP. 3, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 1

4 50 Đường T, Khu TTHC Dĩ An, KP Nhị Đồng 2, Dĩ An, Bình Dương 1

5 Đường Thống Nhất, KP. 2, TT. Dầu Tiếng, H. Dầu Tiếng, Bình Dương 1

6 KP. 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương 1

7 Số 615 KP. 3, TT. Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, Bình Dương 1
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STT Địa chỉ Số máy

8 Ô 3-4 Khu nhà ở TM Phú Hồng Lộc, Thuận Giao 3, Thuận An, Bình Dương 1

9 315 QL 1K, Đông A, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương 1

10 485 Trần Hưng Đạo, P. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương 1

Bình Định 5 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 285 Đào Tấn, TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định 1

2 64 Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, Bình Định 1

3 Lô A51 Đồng Bản Thành, Đập Đá, An Nhơn, Bình Định 1

4 476 Quang Trung, Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định 1

5 21 Thanh Niên, TT. Phú Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định 1

Bình Phước 6 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Số 52, ĐT759B, Ấp Hiệp Tam A, Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước 1

2 Số 73 Nguyễn Huệ, Hưng Chiến, Bình Long, Bình Phước 1

3 1037 Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Bình Phước 2

4 264 QL13, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, Bình Phước 1

5 711 QL14, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Bình Phước 2

6 711 QL14, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước 1

Bình Thuận 10 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Số 9 đường 17/4, TT. Liên Hương, H. Tuy Phong, Bình Thuận 1

2 93 Đường 22/4, TT. Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận 1

3 294 Đường 3/2, Đức Tại, Đức Linh, Bình Thuận 1

4 169 Lê Hồng Phong, TP. Phan Thiết, Bình Thuận 1

5 127 Lê Lợi, Phước Hội, La Gi, Bình Thuận 1

6 Số 9 Nguyễn Huệ, TX. La Gi, Bình Thuận 1

7 343 Nguyễn Tất Thành, TT. Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận 1

8 116 Phú Hưng, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 1

9 445 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc Tánh, H. Tánh Linh, Bình Thuận 1

10 06 Trung Trắc, Phan Thiết, Bình Thuận 1

Cà Mau 8 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Số 07, 19/05, Khóm 2, Cái Nước, Cà Mau 1

2 05 An Dương Vương, P. 7, Cà Mau 2

3 Số 5 An Dương Vương, P. 7, Cà Mau 1

4 Số 3 Đường 3/2, Khóm 1, TT. Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau 1

5 239 Hùng Vương, Khóm 1, TT. Nam Căn, Cà Mau 1
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STT Địa chỉ Số máy

6 Khóm 10, Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau 1

7 14-16 Ngô Quyền, P. 2, Cà Mau 1

8 606 Trần Văn Phú, Khóm 4, TT. Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau 1

Cao Bằng 3 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Phố Giữa, QL203, Nước Hải, Hòa An, Cao Bằng 1

2 Phố Kim Đồng, P. Hợp Giang, Cao Bằng 1

3 TDP 6, TT. Trùng Khánh, H. Trùng Khánh, Cao Bằng 1

Cần Thơ 12 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Cổng B ĐHCT, Đường 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ 1

2 03 Đường A1, KHC Ấp Thới Hòa, TT. Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ 1

3 15 Hòa Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ 1

4 Lô 03-08-09 DKC Ngân Thuận, Lê Hồng Phong, Bình Thủy, Cần Thơ 1

5 90 Lý Tự Trọng, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 1

6 8-10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ 1

7 Nhơn Lộc 2, Phong Điền, Cần Thơ 1

8 Số 3 Phan Đình Phùng, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 1

9 A2-05 Phú Đông Thiện Vương, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ 1

10 41 QL91, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, Cần Thơ 1

11 1000 Tôn Đức Thắng, KV10, P. Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ 1

12 106/4 Võ Tánh, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Cần Thơ 1

Đà Nẵng 9 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 228 Đường 2/9, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 2

2 53 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng 2

3 470A Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 1

4 Lô 5-7-9 Nguyễn Tri Phương, Thanh Khê, Đà Nẵng 1

5 Lô G33-34 Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Đà Nẵng 1

6 846 Ngô Quyền, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng 1

7 136 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng 1

8 23 Phan Đình Phùng, Hải Châu, Đà Nẵng 1

9 57 Võ Chí Công, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 1
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Đắk Lắk 4 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 124 Hùng Vương, Quảng Phú, Cư M'gar, Đắk Lắk 1

2 80 Nguyễn Chí Thanh, Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 1

3 51 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 2

4 37 Phan Bội Châu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 1

Đắk Nông 4 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Số 35 đường 23/3, TX. Gia Nghĩa, Đắk Nông 1

2 117 Nguyễn Tất Thành, Kiến Đức, Đắk Nông 1

3 02 Tôn Đức Thắng, TDP 02, TT. Đắk Mâm, Krông Nô, Đắk Nông 1

4 Số 49 Trương Định, TX. Gia Nghĩa, Đắk Nông 1

Điện Biên 3 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Khu Tân Giang, TT. Tuần Giáo, Điện Biên 1

2 Số 546 Tổ 1, P. Tân Thành, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên 1

3 884 Võ Nguyên Giáp, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên 1

Đồng Nai 18 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Ấp 1, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai 1

2 Ấp Suối Ram, Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai 1

3 50 CMT8, P. Xuân Hòa, TP. Long Khánh, Đồng Nai 1

4 295 Đường 30/4, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 1

5 Đường Lý Thái Tổ, Ấp Trầu, Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai 1

6 Đường N5, KP Lập Thành, TT. Dầu Giây, H. Thống Nhất, Đồng Nai 1

7 Đường số 3 KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai 1

8 Đường số 3, KCN Tam Phước, P. Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai 1

9 296 Hùng Vương, Khu 3, Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai 1

10 Khu Phước Thuận, Long Thành, Đồng Nai 1

11 KP. 3, Trảng Bom, Đồng Nai 1

12 QL1A, KP. 3, TT. Trảng Bom, Đồng Nai 1

13 KP Hương Phước, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 1

14 Km115 QL20, KP. Hiệp Tân 1, TT. Định Quán, Đồng Nai 1

15 Km125 QL20 Tân Phú, Đồng Nai 1

16 Tôn Đức Thắng, Ấp Xóm Hồ, X. Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai 1

17 01 Trần Phú, Khu Phước Hải, TT. Long Thành, H. Long Thành, Đồng Nai 1

18 01 Trần Phú, Phước Hải, Long Thành, Đồng Nai 1
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Đồng Tháp 8 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 01 Đường 30/4, Khóm 3, Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp 1

2 Đường Lê Lợi, Khóm 1, TT. Lai Vung, H. Lai Vung, Đồng Tháp 1

3 01 Nguyễn Du, P. 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2

4 31 Nguyễn Tất Thành, Khóm 4, TP. Hồng Ngự, Đồng Tháp 1

5 170-172 Nguyễn Trãi, Khóm Mỹ Tây, TT. Mỹ Thọ, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp 1

6 26/1 QL80, Ấp Tân Phú, Châu Thành, Đồng Tháp 1

7 18 Trần Hưng Đạo, Sa Đéc, Đồng Tháp 1

8 TT. Lấp Vò, H. Lấp Vò, Đồng Tháp 1

Gia Lai 15 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 290 Hùng Vương, Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai 1

2 83 Hùng Vương, Phú Hòa, Chu Pah, Gia Lai 1

3 792 Hùng Vương, TT. Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai 1

4 288 Hùng Vương, TT. Đắk Pơ, Đắk Pơ, Gia Lai 1

5 102 Lê Duẩn, P. Phú Đông, Pleiku, Gia Lai 1

6 102 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 1

7 53 Nguyễn Huệ, Đoàn Kết, Ayun Pa, Gia Lai 1

8 239 Nguyễn Huệ, Kông Chro, Gia Lai 1

9 199 Nguyễn Huệ, TT. Đắk Đoa, H. Đắk Đoa, Gia Lai 1

10 584 Quang Trung, TX. An Khê, Gia Lai 1

11 25 Tăng Bạt Hổ, Yên Đỗ, Pleiku, Gia Lai 1

12 20 Trần Hưng Đạo, Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai 1

13 Trần Hưng Đạo, TDP 2, Chư Prông, Gia Lai 1

14 279 Trần Hưng Đạo, TDP 5, Kon Dong, Mang Yang, Gia Lai 1

15 35 Võ Thị Sáu, Kbang, Gia Lai 1

Hà Giang 4 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Số 2 Đường 19/5, Tổ 6, TT. Đồng Văn, Hà Giang 1

2 Tổ 2, Vị Xuyên, Hà Giang 1

3 Tổ 4, TT. Việt Quang, H. Bắc Quang, Hà Giang 1

4 Trần Quốc Toản, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang 1

Hà Nam 7 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Đường Lê Chân, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Hà Nam 1

2 KCN I, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam 1

3 82 Lê Chân, Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam 1

4 39 Trần Hưng Đạo, Quế, Kim Bảng, Hà Nam 1
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STT Địa chỉ Số máy

5 225A Trần Nhân Tông, Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam 1

6 52 Trần Phú, P. Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam 2

7 TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, Hà Nam 1

Hà Nội 34 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 BX Nước ngầm, số 1 Ngọc Hồi, Hà Nội 1

2 CĐ Nghề VN-HQ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1

3 Số 5 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 1

4 Đường 3, TT. Sóc Sơn, H. Sóc Sơn, Hà Nội 1

5 Đường Phú Quốc, TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, Hà Nội 1

6 Số 63 đường Tây Mỗ, TDP Phường, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1

7 86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 1

8 KCN Bắc Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1

9 58 KĐT Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 1

10 Số 2 Kim Giang, P. Kim Giang, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1

11 879 La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1

12 77 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2

13 24 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1

14 189 Lê Lợi, TX. Sơn Tây, Hà Nội 1

15 Lô CC02 KĐT Mỏ Lão, P. Mỏ Lão, Q. Hà Đông, Hà Nội 1

16 456 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1

17 10 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1

18 187 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1

19 03 Nguyễn Thái Học, TT. Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 1

20 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 2

21 01 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Hà Nội 1

22 Phố Đại Đồng, TT. Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội 1

23 116 Phố Ga, TT. Thường Tín, H. Thường Tín, Hà Nội 1

24 23B Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1

25 TECCO Garden, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1

26 Thôn 1, X. Thạch Đà, H. Mê Linh, Hà Nội 1

27 Thôn Thành Am, TT. Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội 1

28 Tòa HH2, 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 1

29 99 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội 1

30 28 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1

31 TT. Phú Xuyên, Hà Nội 1

32 Khu 5, TT. Trạm Trôi, H. Hoài Đức, Hà Nội 1

33 211 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội 2

34 100 Yên Lãng, Hà Nội 1

DANH SÁCH ATM / CRM HỖ TRỢ VIETQRCASH Agribank

Nguồn: NAPAS · Cập nhật 23/09/2026 Trang 36



Hà Tĩnh 8 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Số 145 Hà Huy Tập, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 1

2 429 Lê Đại Hành, P. Hưng Trí, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh 1

3 74 Nguyễn Tuấn Thiện, Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh 1

4 01 Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh 1

5 04 Tả Ao, TDP Giang Thủy, TT. Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 1

6 05 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hà Tĩnh 2

7 149 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TT. Nghèn, H. Can Lộc, Hà Tĩnh 1

8 25 Yên Trung, TDP 5, TT. Đức Thọ, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh 1

Hải Dương 11 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 108 Đằng Tỉnh, Phả Lai, Chi Linh, Hải Dương 1

2 128 Đường 391, TT. Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ, Hải Dương 1

3 Khu Thống Nhất, Lai Cách, Cẩm Giang, Hải Dương 1

4 Khúc Thừa Dụ, TT. Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương 1

5 6A Lê Thanh Nghị, P. Phạm Ngũ Lão, Hải Dương 1

6 Số 309 Nguyễn Chế Nghĩa, Gia Lộc, Hải Dương 1

7 358B Nguyễn Lương Bằng, Thanh Bình, Hải Dương 1

8 163 Nguyễn Lương Bằng, Thanh Miện, Hải Dương 1

9 136 Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 1

10 287 Trần Hưng Đạo, P. An Lưu, TX. Kinh Môn, Hải Dương 1

11 57 Trần Hưng Đạo, TT. Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương 1

Hải Phòng 18 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Số 9, 2/8, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 1

2 Số 9 Đà Nẵng, TT. Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng 1

3 Số 11 đường 351, TT. An Dương, An Dương, Hải Phòng 1

4 Số 4 đường Hà Nội, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 1

5 Số 4 Hà Nội, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 1

6 Km 11+600, Hải Thành, Hải Phòng 1

7 12 Hồ Sen, P. Dư Hàng, Q. Lê Chân, Hải Phòng 1

8 Số 1, Khu 2, TT. Tiên Lãng, H. Tiên Lãng, Hải Phòng 1

9 Nam Am, Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 1

10 Ngã 4 Ngô Gia Tự-Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng 1

11 PGD Ngọc Xuyên, KM 12 đường Phạm Văn Đồng, Hải Phòng 1

12 TDP Đồn Lương, TT. Cát Hải, Cát Hải, Hải Phòng 1

13 Thôn 5 Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng 1

14 Thôn Nam Bình, An Hưng, An Dương, Hải Phòng 1

15 217 Trần Nguyên Hãn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, Hải Phòng 1
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STT Địa chỉ Số máy

16 Số 5 Trần Tất Văn, TT. An Lão, An Lão, Hải Phòng 1

17 96 Trần Thanh Ngộ, Kiên An, Hải Phòng 1

18 Trụ sở Agribank CN TP. Hải Phòng, 283 Lạch Tray, Hải Phòng 1

Hậu Giang 6 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Số 10-11, Ấp Thị Tứ, TT. Một Ngàn, Châu Thành A, Hậu Giang 1

2 31 đường 3/2, KV2, Thuận An, Long Mỹ, Hậu Giang 1

3 Số 55 đường 30/4, Vị Thanh, Hậu Giang 1

4 68 Hùng Vương, Ấp Mỹ Lợi, TT. Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang 1

5 77 Nguyễn Thị Minh Khai, KV3, P. Ngã Bảy, TP. Ngã Bảy, Hậu Giang 1

6 22 Võ Nguyên Giáp, P. 5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang 1

Hòa Bình 5 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Số 322, Khu 2, TT. Cao Phong, H. Cao Phong, Hòa Bình 1

2 Khu Tam Đức, TT. Mãn Đức, Tân Lạc, Hòa Bình 1

3 Khu Thống Nhất, TT. Bo, Kim Bôi, Hòa Bình 1

4 106 Lê Thánh Tông, Hòa Bình 1

5 Tổ 15, Đường Cù Chính Lan, P. Phương Lâm, Hòa Bình 1

TP. Hồ Chí Minh 59 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 129 Bình Quới, P. 27, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

2 18 Bis lô J, CXNH, P. Tân Thuận Tây, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 1

3 322 Bùi Thanh Khiết, TT. Tân Túc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 1

4 Cao ốc H2, 196 Hoàng Diệu, P. 8, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh 1

5 Số 1 Công trường Quốc Tế, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 1

6 45A Đặng Thúc Vịnh, X. Đông Thạnh, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 1

7 347-351 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

8 96 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

9 460 Đường 3/2, P. 12, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 1

10 1467B-C Đường 3/2, P. 16, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 1

11 14 Đường số 6, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

12 122 Đường số 7, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 1

13 Ga Quốc nội Sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh 1

14 Ga Quốc tế, Sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh 1

15 101 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 1

16 554 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 1

17 18 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 1

18 18 Huỳnh Tấn Phát, TT. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 1
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STT Địa chỉ Số máy

19 189 Kinh Dương Vương, P. 12, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 1

20 676 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 1

21 485 Lạc Long Quân, P. 5, Q. 11. TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 1

22 1200 Lạc Long Quân, P. 8, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 2

23 131A Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 1

24 208-210 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 1

25 284 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

26 46 Lương Văn Nho, KP. Giồng Ao, Cần Thạnh, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh 1

27 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 1

28 162-166 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 1

29 12 Lý Thường Kiệt, TT. Hóc Môn, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 1

30 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1

31 326 Nguyễn Chí Thanh, P. 5, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 1

32 23 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 1

33 NL03-05 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 1

34 Số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1

35 227 Nguyễn Văn Cừ, P. 4, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 1

36 56-58-60 Nguyễn Văn Cừ, P. Cầu Kho, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1

37 358 Nguyễn Văn Lương, P. 12, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 1

38 110 Phạm Ngũ Lão, P. 4, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 1

39 49 Phạm Viết Chánh, Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1

40 135A Phan Đăng Lưu, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 1

41 55-55A Phan Đình Phùng, P. 17, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 1

42 2A Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1

43 29 Phú Châu, P. Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

44 131 QL13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

45 925 Tạ Quang Bửu, P. 5, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh 1

46 151 Thành Thái, P. 14, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 1

47 126 Thoại Ngọc Hậu, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 1

48 396 Thống Nhất, P. 16, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 1

49 991 Tỉnh lộ 43, KP. 2, P. Bình Chiểu, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

50 630 Tỉnh lộ 43, P. Tam Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

51 398 Tỉnh lộ 7, Chợ Cũ 2, An Nhơn Tây, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 1

52 11 Tỉnh lộ 8, Ấp 1A, Tân Thạnh Tây, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 1

53 Số 44 Tỉnh lộ 8, KP. 2, TT. Củ Chi, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 1

54 2A1/1 TL 10, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 1

55 1101-1103-1105 Trần Hưng Đạo, P. 5, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 2

56 422 Trần Hưng Đạo, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 1

57 112 Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 1

58 26 Trường Sơn, TP. Hồ Chí Minh 1

59 2094 Vĩnh Lộc, X. Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 1
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Hưng Yên 7 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Khu Tiên Xá, TT. Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên 1

2 58 Nguyễn Khoái, Khoái Châu, Hưng Yên 1

3 192 Nguyễn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên 1

4 1246 Nguyễn Văn Linh, Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên 1

5 619 Nguyễn Văn Linh, P. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên 1

6 793 Nguyễn Văn Linh, P. Hiển Nam, Hưng Yên 1

7 Thôn Thủ Thị, X. Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên 1

Khánh Hòa 5 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 1730 Đại lộ Hùng Vương, Cẩm Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa 1

2 12 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa 2

3 228 Lạc Long Quân, Diên Khánh, Khánh Hòa 1

4 385 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa 1

5 388 Trường Chinh, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa 1

Kiên Giang 16 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 149 Ấp Công Sự, X. An Minh Bắc, H. U Minh Thượng, Kiên Giang 1

2 01 Hàm Nghi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang 1

3 Số 06 KP. 3, Giồng Riềng, Kiên Giang 1

4 784 KP Minh An, TT. Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang 1

5 KP Vĩnh Đồng II, TT. Vĩnh Thuận, H. Vĩnh Thuận, Kiên Giang 1

6 37 Lam Sơn, P. Đông Hồ, TP. Hà Tiên, Kiên Giang 1

7 182 Nguyễn Trung Trực, KP. 11, Dương Đông, TP. Phú Quốc, Kiên Giang 1

8 93 Nguyễn Văn Cừ, KP. 3, P. An Thới, TP. Phú Quốc, Kiên Giang 1

9 459A Thành Công, Sóc Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang 1

10 15 Tổ 3, KP B, Tân Hiệp, Kiên Giang 2

11 Tổ 3, KP Phước Hưng 1, Gò Quao, Kiên Giang 1

12 Tổ 4, Ấp Gành Dầu, X. Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang 1

13 Tổ 5, KP. 3, TT. Thứ Ba, An Biên, Kiên Giang 1

14 Tổ 9, KP. 2, TT. Thứ Mười Một, An Minh, Kiên Giang 1

15 Số 2 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang 1

16 Trần Hưng Đạo, KP. Ba Hòn, H. Kiên Lương, Kiên Giang 1
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Kon Tum 4 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 389 Hùng Vương, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 1

2 77A Ngô Quyền, P. Quyết Thắng, Kon Tum 1

3 4 Trần Hưng Đạo, Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum 1

4 88 Trần Phú, P. Thắng Lợi, Kon Tum 1

Lai Châu 1 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Đường Điện Biên Phủ, P. Tân Phong, Lai Châu 1

Lạng Sơn 5 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 34 Chi Lăng, Khu An Ninh, Hữu Lũng, Lạng Sơn 1

2 Khối phố Hoàng Văn Thụ, Bắc Sơn, Lạng Sơn 1

3 Khu Nam Quan, Đồng Đằng, Cao Lộc, Lạng Sơn 1

4 Số 3 Lý Thái Tổ, P. Đồng Kinh, Lạng Sơn 1

5 07 Lý Thái Tổ, P. Đồng Kinh, Lạng Sơn 1

Lào Cai 8 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Số 070 Đường 19/5, TT. Phố Lu, H. Bảo Thắng, Lào Cai 1

2 Đường Điện Biên Phủ, Tổ 2, P. Sa Pa, TX. Sa Pa, Lào Cai 1

3 03A Hoàng Liên, P. Cốc Lếu, Lào Cai 1

4 631 Hoàng Liên, P. Kim Tân, Lào Cai 1

5 Hoàng Quốc Việt, Tổ 7, P. Pom Hán, Lào Cai 1

6 TDP Na Cồ, TT. Bắc Hà, Bắc Hà, Lào Cai 1

7 Số 003 Trần Kim Chiến, P. Nam Cường, Lào Cai 1

8 96 Võ Nguyên Giáp, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai 1

Lâm Đồng 11 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 104 Đường 2/4, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng 1

2 792 Hùng Vương, Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng 1

3 960 Hùng Vương, TT. Di Linh, H. Di Linh, Lâm Đồng 1

4 Liên Trung, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 1

5 Lô 9-10 Quang Trung, Đà Lạt, Lâm Đồng 1

6 02 Lý Tự Trọng, P. 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng 1

7 Số 9 Nguyễn Văn Trỗi, P. 1, Đà Lạt, Lâm Đồng 1

8 QL20, Phi Nôm, Hiệp Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng 1

9 693 QL20, TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, Lâm Đồng 2
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STT Địa chỉ Số máy

10 345 Trần Phú, Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng 1

11 23 Trần Phú, P. 3, Đà Lạt, Lâm Đồng 2

Long An 13 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Ấp 6, X. Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An 1

2 QL1A Ấp Chợ, Phước Lợi, Bến Lức, Long An 1

3 Số 04 Đường 30/4, P. 1, TX. Kiến Tường, Long An 1

4 Số 8, Đường 30/4, Vĩnh Hưng, Long An 1

5 232 đường 839, Đông Thạnh, Đức Huệ, Long An 1

6 Khu B TT. Hậu Nghĩa, H. Đức Hòa, Long An 1

7 999 Khu vực 3, TT. Đức Hòa, H. Đức Hòa, Long An 1

8 Số 116, KP. 1B, TT. Cần Đước, H. Cần Đước, Long An 1

9 136-138 Nguyễn Trung Trực, P. 1, TP. Tân An, Long An 1

10 157 Nguyễn Trung Trực, Tân Trụ, Long An 1

11 Phan Văn Tỉnh, Thủ Thừa, Long An 1

12 108 QL50, TT. Cần Giuộc, Long An 1

13 95 QL62 KP. 1, TT. Tân Thành, Long An 1

Nam Định 10 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Lô N5, Đường Phạm Ngũ Lão, Nam Định 2

2 Khu 5B Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định 1

3 Tổ 18, TT. Xuân Trường, H. Xuân Trường, Nam Định 1

4 Tổ 18 Xuân Trường, Xuân Trường, Nam Định 1

5 315 Trần Hưng Đạo, Nam Định 3

6 TT. Gôi, Vụ Bản, Nam Định 1

7 TT. Nam Giang, H. Nam Trực, Nam Định 1

8 Khu 5B, TT. Ngô Đồng, H. Giao Thủy, Nam Định 1

9 TDP 4, TT. Yên Định, H. Hải Hậu, Nam Định 1

10 Xóm Hậu, Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định 1

Nghệ An 15 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 184 Bình Minh, Cửa Lô, Nghệ An 1

2 2 Đường Văn Ngã, P. Hưng Phúc, TP. Vĩnh, Nghệ An 1

3 Hương Quảng, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An 1

4 Khối 1, TT. Cầu Giát, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An 1

5 Khối 2, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, Nghệ An 1

6 Khối 2A, TT. Thanh Chương, H. Thanh Chương, Nghệ An 1

7 Khối 3, TT. Con Cuông, Con Cuông, Nghệ An 1
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STT Địa chỉ Số máy

8 Khối 3 TT. Tân Kỳ, H. Tân Kỳ, Nghệ An 1

9 Khối Bắc Hồ, TT. Quỳ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An 1

10 282 Khối Hòa Bắc, TT. Thạch Giám, Tương Dương, Nghệ An 1

11 Khối Tân Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An 1

12 Kim Tân, Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An 1

13 364 Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh, Nghệ An 1

14 Xóm Thị Tứ, X. Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An 1

15 Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An 1

Ninh Bình 6 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 KCN Gián Khẩu, Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình 1

2 Lê Hồng Phong, P. Vân Giang, Ninh Bình 1

3 302 Quang Trung, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 1

4 754 Trần Hưng Đạo, P. Tân Thành, Ninh Bình 1

5 TT. Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình 1

6 Xóm 3A, Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình 1

Ninh Thuận 3 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 215 Lê Duẩn, Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận 1

2 540-544 Thống Nhất, P. Đạo Long, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận 1

3 540-544 Thống Nhất, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận 1

Phú Thọ 9 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Số 9 Âu Cơ, Hàn Thuyên, Hạ Hòa, Phú Thọ 1

2 288 Chi Lăng, TT. Phong Châu, Phú Ninh, Phú Thọ 1

3 1674 Đại lộ Hùng Vương, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Phú Thọ 1

4 74 Đinh Tiên Hoàng, P. Hùng Vương, Phú Thọ 1

5 Đường Trần Phú, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Phú Thọ 2

6 214 Hòa Khê, TT. Cẩm Khê, H. Cẩm Khê, Phú Thọ 1

7 78 Hoàng Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ 1

8 Khu Tân Thành, TT. Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ 1

9 Khu 24, X. Văn Xuân, H. Tam Nông, Phú Thọ 1
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Phú Yên 9 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Số 10 Hùng Vương, P. Xuân Phú, TX. Sông Cầu, Phú Yên 1

2 KP. 3, Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên 1

3 KP Phú Thứ, Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên 1

4 33 Nguyễn Thị Minh Khai, Sơn Hòa, Phú Yên 1

5 402 Nguyễn Văn Linh, P. Phú Lâm, TP. Tuy Hòa, Phú Yên 1

6 312 QL1A TT. Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên 1

7 13 Trần Hưng Đạo, Hải Riềng, Sông Hinh, Phú Yên 1

8 321 Trần Hưng Đạo, Tuy Hòa, Phú Yên 2

9 109 Trần Phú, TT. La Hải, Đồng Xuân, Phú Yên 1

Quảng Bình 5 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 37 Hùng Vương, Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình 1

2 312 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 1

3 02 Mẹ Suốt, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình 1

4 21 Nguyễn Tất Thành, TT. Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình 1

5 377 Quang Trung, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Quảng Bình 1

Quảng Nam 6 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 19 Hùng Vương, TT. Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam 1

2 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam 1

3 399 Phan Chu Trinh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam 1

4 182 Tôn Đức Thắng, Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam 1

5 102 Trần Nhân Tông, Điện Bàn, Quảng Nam 1

6 TT. Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam 1

Quảng Ngãi 9 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 17 Đỗ Quang Thắng, P. Nguyễn Nghiêm, TX. Đức Phổ, Quảng Ngãi 1

2 47 Hùng Vương, Quảng Ngãi 1

3 281 Nguyễn Huệ, La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 1

4 463 Nguyễn Văn Linh, P. Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi 1

5 Ql1A, TDP Thạch Bý 2, Phố Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi 1

6 Thôn Đông An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi 1

7 425 Trà Bồng Khởi Nghĩa, Trà Xuân, Trà Bồng, Quảng Ngãi 1

8 194 Trần Hưng Đạo, P. Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi 1

9 TDP 1, TT. Mộ Đức, Mộ Đức, Quảng Ngãi 1
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Quảng Ninh 11 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 20C Bà Triệu, Cẩm Đồng, Cẩm Phả, Quảng Ninh 1

2 29 Đại Lộ Hòa Bình, P. Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh 1

3 221 Đường 334, TT. Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 1

4 2C Hòa Bình, TT. Tiên Yên, H. Tiên Yên, Quảng Ninh 1

5 60 Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 1

6 Số 1259 KĐT Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh 1

7 Khu Trới 4, P. Hoành Bồ, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 1

8 01 Ngô Quyền, P. Quang Yên, TX. Quảng Yên, Quảng Ninh 1

9 Sp 549, Tổ 5 khu 9A, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 1

10 72 Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh 1

11 72 Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 1

Quảng Trị 5 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 225 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị 1

2 19 Hùng Vương, TT. Hồ Xá, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị 1

3 168 Lê Duẩn, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị 1

4 01 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị 1

5 297 Trần Hưng Đạo, Quảng Trị 1

Sóc Trăng 5 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Số 09 Đoàn Thế Trung, Ấp 3, Long Phú, Sóc Trăng 1

2 45C Nguyễn Huệ, P. 1, TX. Vĩnh Châu, Sóc Trăng 1

3 20B Trần Hưng Đạo, P. 2, Sóc Trăng 2

4 09 Trần Phú, TT. Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng 1

5 UBND X. An Thạnh 3, H. Cù Lao Dung, Sóc Trăng 1

Sơn La 5 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 351 Lê Duẩn, Sơn La 1

2 156 Tây Bắc, TK8, TT. Thuận Châu, H. Thuận Châu, Sơn La 1

3 Tiểu khu 4, TT. Phù Yên, Sơn La 1

4 21 Trần Huy Liệu, TT. Mộc Châu, Sơn La 1

5 TDP 2, TT. Sông Mã, H. Sông Mã, Sơn La 1
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Tây Ninh 7 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 1149 CMT8, Hiệp Ninh, Tây Ninh 1

2 01 Đặng Văn Sơn, KP. 2, TT. Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh 1

3 798 Đường 786, Ấp Long Hòa, Long Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh 1

4 231-233 Hùng Vương, KP. 4, P. Long Hòa, TX. Hòa Thành, Tây Ninh 1

5 QL 22B Khu phố Nội Ô A, Gò Dầu, Tây Ninh 1

6 381 Nguyễn Chí Thanh, Dương Minh Châu, Tây Ninh 1

7 Số 01 QL22A KP Gia Huỳnh, Trảng Bàng, Tây Ninh 1

Thái Bình 10 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 52 Đường 14-10, Tiền Hải, Thái Bình 1

2 Khu Nhân Cầu 3, Hưng Hà, Thái Bình 1

3 81 Lê Lợi, P. Đề Thám, Thái Bình 1

4 Lô E1 KCN Liên Thái Hà, Thái Thụy, Thái Bình 1

5 TDP Quang Trung, TT. Kiến Xương, Thái Bình 1

6 TDP số 6, TT. Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình 2

7 Thôn Ái Quốc, X. Nam Thanh, Tiền Hải, Thái Bình 1

8 297 Trần Hưng Đạo, Thái Bình 1

9 TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, Thái Bình 1

10 Khu 1A TT. Quỳnh Côi, Quỳnh Phú, Thái Bình 1

Thái Nguyên 8 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 343 CMT8, Bách Quang, Sông Công, Thái Nguyên 1

2 Số 10 CMT8, P. Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 1

3 323 Quang Trung, P. Thịnh Dân, Thái Nguyên 1

4 TDP Đình, TT. Hùng Sơn, H. Đại Từ, Thái Nguyên 1

5 279 Thống Nhất, Thái Nguyên 1

6 Tổ 2, TT. Hương Sơn, H. Phú Bình, Thái Nguyên 1

7 Tổ 6, P. Chùa Hàng, Thái Nguyên 1

8 85 Trường Chinh, P. Ba Hàng, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên 1

Thanh Hóa 13 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 224 Đạo Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 1

2 236 Đường 10/6, Khu 4, Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa 1

3 37 Hồ Xuân Hương, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa 1

4 Khu 5 Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa 1

5 148 Lê Hoàn, Thanh Hóa 1

6 492 Lê Lai, Đồng Sơn, Thanh Hóa 1
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STT Địa chỉ Số máy

7 267 Nguyễn Trãi, P. Tân Sơn, Thanh Hóa 1

8 11 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Thanh Hóa 2

9 56 Phố 2, TT. Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa 2

10 Tiểu khu 2, TT. Thiệu Hóa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 1

11 Tiểu khu 6, Hải Hòa, Nghi Sơn, Thanh Hóa 1

12 170 Tiểu khu Ba Đình, TT. Nga Sơn, Thanh Hóa 1

13 Khu 5, TT. Hậu Lộc, Thanh Hóa 1

Thừa Thiên Huế 5 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 10 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Ninh, Thừa Thiên Huế 2

2 88 Nguyễn Huệ, Thừa Thiên Huế 1

3 192 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 1

4 Thôn Bồ Điền, X. Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 1

5 UBND xã Vĩnh Thanh, H. Phú Vang, Thừa Thiên Huế 1

Tiền Giang 7 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Ấp 4, An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang 1

2 46 Đường 30/4, KP. 2, P. 1, TX. Cai Lậy, Tiền Giang 1

3 QL1, KP. 1, P. 5, Cai Lậy, Tiền Giang 1

4 61B Nguyễn Văn Côn, KP. 5, TT. Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang 1

5 84 Ô 2, Khu 1, TT. Chợ Gạo, Chợ Gạo, Tiền Giang 1

6 Số 4 Trương Định, Gò Công, Tiền Giang 1

7 Khu 1A, TT. Cái Bè, H. Cái Bè, Tiền Giang 1

Trà Vinh 4 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 138 Đường 3/2, K5, Trà Cú, Trà Vinh 1

2 213 Đường 30/4, K5, Cầu Kề, Trà Vinh 1

3 270 QL53, K3, TT. Càng Long, H. Càng Long, Trà Vinh 1

4 138 Trần Quốc Tuấn, P. 2, Trà Vinh 1

Tuyên Quang 3 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 BV PHCN, Trung tâm Hương Sen, Tuyên Quang 1

2 Tổ Vĩnh Tại, TT. Chiêm Hóa, Tuyên Quang 1

3 Xóm 5, X. Trung Môn, H. Yên Sơn, Tuyên Quang 1
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Vĩnh Long 9 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Ấp 7, X. Tân An Lương, Vũng Liêm, Vĩnh Long 1

2 Số 25 Đường 3/2, Khóm 1, TT. Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long 1

3 30B Gia Long, Khu 1, Trà Ôn, Vĩnh Long 1

4 30B Gia Long, Khu 1, TT. Trà Ôn, H. Trà Ôn, Vĩnh Long 1

5 28 Hưng Đạo Vương, P. 1, Vĩnh Long 1

6 Khóm 5, Long Hồ, Vĩnh Long 1

7 Tổ 14, Khóm Thành Quới, TT. Tân Quới, H. Bình Tân, Vĩnh Long 1

8 116/10 Tổ 25, Khóm 2, TT. Tam Bình, Tam Bình, Vĩnh Long 1

9 Tổ 4, Khóm 2, TT. Vũng Liêm, Vĩnh Long 1

Vĩnh Phúc 9 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 Đường Kim Ngọc, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1

2 146 Đường Tỉnh, TT. Yên Lạc, H. Yên Lạc, Vĩnh Phúc 1

3 548 Hùng Vương, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1

4 Khu TT. Hành Chính H. Mê Linh, X. Đại Thịnh, Mê Linh, Vĩnh Phúc 1

5 Phố Mê, Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc 1

6 TDP Lạc Kiều, H. Sông Lô, Vĩnh Phúc 1

7 TDP Phú Lâm, H. Lập Thạch, Vĩnh Phúc 1

8 88A Trần Hưng Đạo, P. Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 1

9 TT. Thổ Tang, H. Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 1

Yên Bái 8 điểm

STT Địa chỉ Số máy

1 43 Đinh Tiên Hoàng, P. Đồng Tâm, Yên Bái 1

2 Số 2 Nguyễn Tất Thành, Yên Bái 1

3 133 Nguyễn Thái Học, Yên Bái 1

4 TDP Phiêng 1, TT. Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 1

5 TDP Số 3, TT. Mù Cang Chải, H. Mù Cang Chải, Yên Bái 1

6 TDP số 8, TT. Mậu A, H. Văn Yên, Yên Bái 1

7 Tổ 4, P. Tân An, Nghĩa Lộ, Yên Bái 1

8 Tổ 6 Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái 1
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BVBank
Ngân hàng TMCP Bản Việt

↑ Về mục lục
130 điểm · 132 máy

Giờ hoạt động có thể khác nhau tùy từng điểm đặt máy; vui lòng liên hệ ngân hàng để biết chi tiết.

An Giang 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Thoại Sơn 350 Nguyễn Huệ, Ấp Bắc Sơn, TT. Núi Sập, H. Thoại Sơn, An Giang 1

2 BVBank Châu Đốc Số 06 Phan Văn Vàng, P. Châu Phú A, TP. Châu Đốc, An Giang 1

3 BVBank Phú Tân 248 Tôn Đức Thắng, Ấp Trung 1, TT. Phú Mỹ, H. Phú Tân, An Giang 1

4 BVBank An Giang 1219 Trần Hưng Đạo, P Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang 1

Bà Rịa - Vũng Tàu 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Phú Mỹ Số 304 Độc Lập, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

2 BVBank Châu Đức 324 Lê Hồng Phong, TT. Ngãi Giao, H. Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

3 BVBank Vũng Tàu 20G2 Nguyễn Thái Học, P. 7, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

4 BVBank Bà Rịa Số 3 Nguyễn Thanh Đằng, P. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

Bắc Giang 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Bắc Giang Số 275 - 277 Nguyễn Thị Lưu, P. Ngô Quyền, Bắc Giang 1

Bắc Ninh 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Bắc Ninh Lô Thương Mai SH08 + SH09, Dự án Lotus Central, Lý Thái Tổ, Bắc Ninh 1

2 BVBank Kinh Bắc Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, P. Tiền An, Bắc Ninh 1

3 BVBank Quế Võ Thửa đất số 34, Tờ bản đồ số 16, Đường Trần Hưng Đạo, Khu 1, TT. Phố Mới,
H. Quế Võ, Bắc Ninh 1

4 BVBank Từ Sơn Số 380 Trần Phú, P. Đông Ngàn, TP. Từ Sơn, Bắc Ninh 1

Bình Dương 5 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Bình Dương 316 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 1

2 BVBank Tân Uyên Đường ĐT747B, Khu Phố 7, P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, Bình Dương 1

3 BVBank Sở Sao 1491 Khu Phố 4, P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 1

4 BVBank Dĩ An 86 Nguyễn An Ninh, KP. Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương 1

5 BVBank Thuận An 108 Nguyễn Văn Tiết, KP. Đông Tư, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương 1
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Bình Định 2 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank An Nhơn Số 186 +188 Lê Duẩn, P. Đập Đá, TX. An Nhơn, Bình Định 1

2 BVBank Bình Định Số 02 Trường Chinh, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình Định 1

Bình Phước 3 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Bình Phước Số 1021 Phú Riềng Đỏ, TP. Đồng Xoài, Bình Phước 1

2 BVBank Phước Long Thửa đất 81, Khu phố 7, P. Long Phước, TX. Phước Long, Bình Phước 1

3 BVBank Bình Long Thửa đất số 79 + 80, tờ bản đồ số 28, Đường Nguyễn Huệ (Quốc lộ 13), P. Phú
Thịnh, TX. Bình Long, Bình Phước 1

Bình Thuận 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Lagi 137 +137A Lê Lợi, KP. 4, P. Phước Hội, TX. Lagi, Bình Thuận 1

2 BVBank Phan Rí Cửa 44 - DP31 Thống Nhất, TT. Phan Rí Cửa, H. Tuy Phong, Bình Thuận 1

3 BVBank Bình Thuận 252 Tôn Đức Thắng, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận 1

4 BVBank Phan Thiết 487 Trần Hưng Đạo, P. Lạc Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận 1

Cà Mau 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Đầm Dơi 105 Đường 19/5, Khóm 4, TT. Đầm Dơi, H. Đầm Dơi, Cà Mau 1

2 BVBank Sông Đốc Khóm 10, TT. Sông Đốc, H. Trần Văn Thời, Cà Mau 1

3 BVBank Minh Hải 243 Nguyễn Tất Thành, P. 8, Cà Mau 1

4 BVBank Cà Mau 66A Trần Hưng Đạo, P. 5, Cà Mau 1

Cần Thơ 6 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Cần Thơ 135H - 135Y Trần Hưng Đạo, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 1

2 BVBank Cần Thơ (BV) Số 12/1 Đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 1

3 BVBank Cờ Đỏ Đường Tỉnh 919, Ấp Thới Thuận, TT. Cờ Đỏ, H. Cờ Đỏ, Cần Thơ 1

4 BVBank Ninh Kiều 85 Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 1

5 BVBank Thốt Nốt Số 137A Quốc lộ 91, KV Phụng Thạnh 1, Q. Thốt Nốt, Cần Thơ 1

6 BVBank Timo Cần Thơ Số 79A Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 1

Đà Nẵng 5 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Sông Hàn Số 124 -126 Đường 2/9, P Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 1

2 BVBank Đà Nẵng 267 -269 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 1

3 BVBank Thanh Khê 137 Điện Biên Phủ, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 1

4 BVBank Nam Đà Nẵng Lô 24 - B1.10 Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân - Giai đoạn 1A, Đường Nguyễn
Phước Lan, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng 1
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STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

5 BVBank Hải Châu Số 394 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng 1

Đắk Lắk 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Krông Pak 370 Đường Giải Phóng, TT. Phước An, H. Krông Pắk, Đắk Lắk 1

2 BVBank Buôn Hồ Số 627 Hùng Vương, P An Lạc, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 1

3 BVBank Lak 212 Nguyễn Tất Thành, TT. Liên Sơn, H. Lắk, Đắk Lắk 1

4 BVBank Đắk Lắk 48 Phan Bội Châu, P. Thắng Lợi, Đắk Lắk 1

Đắk Nông 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Đak Nông Số 49 Đường Chu Văn An, P. Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông 1

Đồng Nai 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Đồng Nai 35 - 36 - 37 Đồng Khởi, Khóm Bình Long 3, P. Tam Hòa, Đồng Nai 1

2 BVBank Trảng Bom 35 Quốc lộ 1A, Ấp Thái Hòa, X. Hố Nai 3, H. Trảng Bom, Đồng Nai 1

3 BVBank Biên Hòa Số 378 (số 1503 mới) Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 5, P. Tân Tiến, Đồng Nai 1

4 BVBank Long Khánh 473A Tổ 1, Khu phố 4, P. Xuân Thanh, TP. Long Khánh, Đồng Nai 1

Đồng Tháp 2 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Sa Đéc Số 291 Hùng Vương, P. 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 1

2 BVBank Đồng Tháp Số 228-230-232 Nguyễn Huệ, P. 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 1

Gia Lai 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Gia Lai Số 69A+71A+71 Đinh Tiên Hoàng, P. Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai 1

2 BVBank DakDoa Số 32 Đinh Tiên Hoàng, TT. Đắk Đoa, H Đắk Đoa, Gia Lai 1

3 BVBank Chư Sê Số 856 Hùng Vương, TT. Chư Sê, H. Chư Sê, Gia Lai 1

4 BVBank Pleiku Số 290 Nguyễn Tất Thành, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai 1

Hà Nội 11 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Long Biên 526 -528 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thuy, Q. Long Biên, Hà Nội 1

2 BVBank Ba Đình 16 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, Hà Nội 1

3 BVBank Thủ Đô 23G-23H Hai Bà Trưng, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 1

4 BVBank Thăng Long 375 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1

5 BVBank Cầu Giấy Số 9 lô 2B Khu đô thị Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1

6 BVBank Mỹ Đình Số 78 Nguyễn Hoàng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1
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STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

7 BVBank Timo Hà Nội Số 318 Phố Huế, P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 1

8 BVBank Hoàn Kiếm 67 Phố Trần Xuân Soạn, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 1

9 BVBank Hai Bà Trưng 382-384 Trần Khát Chân, Tổ 1, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 1

10 BVBank Đống Đa 20 Võ Văn Dũng, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội 1

11 BVBank Hà Nội 109 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội 1

Hà Tĩnh 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Hà Tĩnh Số 63 Phan Đình Phùng, P. Bắc Hà, Hà Tĩnh 1

Hải Phòng 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Ngô Quyền Số 111 + 113 Lạch Tray, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 1

2 BVBank Hồng Bàng 169 Bạch Đằng, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng 1

3 BVBank Hải An Số 46 Lê Lai, P. Lạc Viên, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 1

4 BVBank Hải Phòng 326-328 Tô Hiệu, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân, Hải Phòng 1

TP. Hồ Chí Minh 17 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Tân Bình 150 -152 Bàu Cát, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 1

2 BVBank Bến Thành 26- 28-28/1 Phạm Hồng Thái, P. Bến Thành, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1

3 BVBank Đông Sài Gòn 37 + 35/1 Trần Não, Khu Phố 4, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

4 BVBank Quận 11 395 - 397 Lạc Long Quân, P. 5, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 1

5 BVBank Chợ Lớn 445 - 447 Hồng Bàng, P. 14, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 1

6 BVBank Nam Sài Gòn 867 - 869 Trần Hưng Đạo, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 1

7 BVBank Bình Thạnh 306 Bạch Đằng, P. 14, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

8 BVBank Thủ Đức 158 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

9 BVBank Lê Văn Sỹ 154 Lê Văn Sỹ, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 1

10 BVBank Bắc Sài Gòn 580 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 1

11 BVBank Tây Sài Gòn 504 Lý Thường Kiệt, P. 7, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 1

12 BVBank Timo Hangout Sài Gòn Số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 2

13 Trung tâm Kinh doanh 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 2

14 BVBank Phú Mỹ Hưng 396A Nguyễn Thị Thập, P. Tấn Quý, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 1

15 BVBank Phú Nhuận 172A Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 1

16 BVBank Gò Vấp 1339-1341 Phan Văn Trị, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 1

17 BVBank Quận 10 211 Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 1

DANH SÁCH ATM / CRM HỖ TRỢ VIETQRCASH BVBank

Nguồn: NAPAS · Cập nhật 23/09/2026 Trang 52



Hưng Yên 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Hưng Yên Số 575 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, Hưng Yên 1

Khánh Hòa 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Vĩnh Hải 610 - 612 đường 2/4, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 1

2 BVBank Cam Ranh 409 Đường 3/4, P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa 1

3 BVBank Bình Tân Số 27/24 Đường 7B, P. Phước Long, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 1

4 BVBank Nha Trang 14 Ngô Gia Tự, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 1

Kiên Giang 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Kiên Giang Lô D5 - 42, 43, 44 Đường 3/2, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang 1

2 BVBank Phú Quốc Số 285 Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 5, TT. Dương Đông, H. Phú Quốc, Kiên
Giang 1

3 BVBank Hà Tiên Tổ 15 Nguyễn Phúc Chu, KP. 1, P. Pháo Đài, TP. Hà Tiên, Kiên Giang 1

4 BVBank Rạch Giá 169 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang 1

Lâm Đồng 3 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Di Linh Số 845B Hùng Vương, TT. Di Linh, H Di Linh, Lâm Đồng 1

2 BVBank Lâm Đồng 7-9 Thống Nhất, TT. Liên Nghĩa, H Đức Trọng, Lâm Đồng 1

3 BVBank Bảo Lộc Số 290A Trần Phú, P. 1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng 1

Long An 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Bến Lức 108 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Phố 3, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, Long An 1

2 BVBank Đức Hòa Số 136 Tỉnh lộ 10, X. Đức Hòa Hạ, H. Đức Hòa, Long An 1

3 BVBank Long An 41 Trà Quý Bình, P. 2, TP. Tân An, Long An 1

4 BVBank Kiến Tường Số 1 Trần Hưng Đạo, Khu Phố 1, P. 1, TX. Kiến Tường, Long An 1

Nghệ An 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Nghệ An Căn LK 14, Tòa nhà Euro Window, Số 02 Trần Phú, P. Hồng Sơn, TP. Vinh,
Nghệ An 1

2 BVBank Diễn Châu Mặt bằng MB01, Kiốt 3 tầng tại Khu TTTM Diễn Châu, TT. Diễn Châu, H. Diễn
Châu, Nghệ An 1

3 BVBank Bến Thủy Số 172 Nguyễn Du, P. Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An 1

4 BVBank Vinh Nhà liền kề LK1-19 dự án khu nhà ở Trường Thịnh Phát, Đường V.I. Lê Nin,
Khối Yên Sơn, P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An 1
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Phú Thọ 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Phú Thọ Số 2441 - 2443 Đại Lộ Hùng Vương, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ 1

Quảng Ninh 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Móng Cái Số 02A Đại Lộ Hòa Bình, P. Trần Phú, TP. Móng Cái, Quảng Ninh 1

2 BVBank Bãi Cháy 501 đường Hạ Long, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 1

3 BVBank Quảng Ninh 20 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 1

4 BVBank Cẩm Phả Số 577 Trần Phú, P. Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh 1

Sóc Trăng 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Ngã Năm Số 9 -11 Mai Thanh Thế, Khóm 1, P. 1, TX. Ngã Năm, Sóc Trăng 1

2 BVBank Hùng Vương Số 157+157A Hùng Vương, P. 6, Sóc Trăng 1

3 BVBank Trần Đề Thửa đất số 280, tờ bản đồ số 46 Ấp Đầu Giồng, TT. Trần Đề, H. Trần Đề, Sóc
Trăng 1

4 BVBank Sóc Trăng 30A Trần Hưng Đạo, Khóm 1, P. 2, Sóc Trăng 1

Tây Ninh 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Trảng Bàng Số 16 - 17 Quốc lộ 22, KP Lộc An, P. Trảng Bàng, TX. Trảng Bàng, Tây Ninh 1

2 BVBank Tây Ninh 392 - 394 Đường 30/4, PK1, P. 3, Tây Ninh 1

3 BVBank Hòa Thành Số 142 Hùng Vương, Khu Phố 4, TT. Hòa Thành, H. Hòa Thành, Tây Ninh 1

4 BVBank Tân Biên 10 Nguyễn Văn Linh, Tân Biên, Tây Ninh 1

Thái Nguyên 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Thái Nguyên Số 642 -644 Lương Ngọc Quyền, P. Đồng Quang, Thái Nguyên 1

Thanh Hóa 2 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Lam Sơn Số 295 -297 Lạc Long Quân, P. Ngọc Trạo, Thanh Hóa 1

2 BVBank Thanh Hóa 27-29 Lê Lợi, P. Lam Sơn, Thanh Hóa 1

Tiền Giang 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 BVBank Cai Lậy Số 13 Đường Tỉnh 868, Khu Phố 01, TX. Cai Lậy, Tiền Giang 1

2 BVBank Mỹ Tho Lô đất thửa 15 - 16, Tờ bản đồ số 45, Ấp Mỹ Thạnh, X. Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho,
Tiền Giang 1

3 BVBank Tiền Giang 143 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 1
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STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

4 BVBank Gò Công Số 19 Nguyễn Huệ, Khu phố 1, P. 1, TX. Gò Công, Tiền Giang 1
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OCB
Ngân hàng TMCP Phương Đông

↑ Về mục lục
82 điểm · 82 máy

Giờ hoạt động có thể khác nhau tùy từng điểm đặt máy; vui lòng liên hệ ngân hàng để biết chi tiết.

An Giang 2 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Phòng giao dịch Tân Châu 208 Tôn Đức Thắng, P. Long Thạnh, TX. Tân Châu, An Giang 1

2 ATM Chi nhánh An Giang 54 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang 1

Bạc Liêu 2 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Phòng giao dịch Gành Hào Đường Phan Ngọc Hiển, Ấp 3, TT. Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu 1

2 ATM Phòng giao dịch Hộ Phòng 275 Quốc lộ 1A, Khóm 2, P. Hộ Phòng, TX. Giá Rai, Bạc Liêu 1

Bắc Giang 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Bắc Giang 273 Nguyễn Thị Lưu, P. Ngô Quyền, Bắc Giang 1

Bắc Ninh 2 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Phòng giao dịch Từ Sơn 444 - 446 Trần Phú, P. Đình Bảng, TP. Từ Sơn, Bắc Ninh 1

2 ATM Chi nhánh Bắc Ninh 10 Nguyễn Đăng Đạo, P. Tiền An, Bắc Ninh 1

Bình Dương 2 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Đại Nam 1765A Đại lộ Bình Dương, KP. 1, P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 1

2 ATM Chi nhánh Bình Dương 233 Đại lộ Bình Dương, KP. 2, P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 1

Bình Phước 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Bình Phước 482 Quốc lộ 14, KP. Phú Thanh, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, Bình Phước 1

Cà Mau 3 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Phòng giao dịch Đầm Dơi 38-39 Dương Thị Cẩm Vân, Khóm 4, TT. Đầm Dơi, H. Đầm Dơi, Cà Mau 1

2 ATM Chi nhánh Cà Mau 137K Nguyễn Tất Thành, K1, P. 8, Cà Mau 1

3 ATM Phòng giao dịch Phan Ngọc Hiển 90 và 90B Trần Hưng Đạo, Khóm 7, P. 5, Cà Mau 1
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Cần Thơ 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Phòng giao dịch Thốt Nốt 150 Quốc lộ 91, KV Phụng Thạnh 1, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, Cần Thơ 1

Đà Nẵng 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Phòng giao dịch Bắc Đà Nẵng 81 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng 1

Đắk Lắk 3 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Phòng giao dịch Ea H'leo 570-572 Giải Phóng, TT. Ea Drăng, H. Ea H'leo, Đắk Lắk 1

2 ATM Phòng giao dịch Ea Tam 429 Lê Duẩn, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 1

3 ATM Phòng giao dịch Ea Kar 101 Nguyễn Tất Thành, TT. Ea Kar, H. Ea Kar, Đắk Lắk 1

Đắk Nông 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Đắk Nông Số 74 Huỳnh Thúc Kháng, P. Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông 1

Đồng Nai 6 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Sạn Golf Long Thành QL 51, Ấp Tân Mai 2, X. Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 1

2 ATM KCN Bàu Xéo Công ty Hansoll, KCN Bàu Xéo, H. Trảng Bom, Đồng Nai 1

3 ATM Phòng giao dịch Biên Hòa 34D-34E đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng
Nai 1

4 ATM Chi nhánh Đồng Nai K27-K50 đường Võ Thị Sáu, KP. 7, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 1

5 ATM KDL Sơn Tiên KDL Sơn Tiên, KP. 4, Quốc lộ 51, X. An Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 1

6 ATM Phòng giao dịch Tân Hiệp Lô 25, 26 Đồng Khởi, Khu Phố 4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 1

Gia Lai 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Pleiku 40C Hùng Vương, P. Lakring, TP. Pleiku, Gia Lai 1

Hà Nội 4 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Linh Đàm Số 10, BT1 P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1

2 ATM Chi nhánh Thăng Long 66A, Phố Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 1

3 ATM Phòng giao dịch Sao Việt Tầng 1, Tòa nhà HH4 Sông Đà, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1

4 ATM Phòng giao dịch Tràng An 165 Thái Hà, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội 1
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Hà Tĩnh 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Hà Tĩnh 22-24 Trần Phú, P. Bắc Hà, Hà Tĩnh 1

Hậu Giang 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Hậu Giang PG1-20 Vincom Shophouse Vị Thanh, Số 1, Đường 3/2, P. 5, TP. Vị Thanh, Hậu
Giang 1

TP. Hồ Chí Minh 24 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Phú Lâm 277 - 279 Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 1

2 ATM Chi nhánh Chợ Lớn 419 - 421 An Dương Vương, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 1

3 ATM Phòng giao dịch Bạch Đằng 117-119 Bạch Đằng, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

4 ATM UEH Nguyễn Văn Linh Số 15, Đô thị mới Nam Sài Gòn, Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Bình Chánh, TP.
Hồ Chí Minh 1

5 ATM Phòng giao dịch Hòa Bình 270-272 Hòa Bình P. Tân Hiệp Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 1

6 ATM Chi nhánh Quận 4 39-41 Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh 1

7 ATM Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ 253 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 1

8 ATM KDL Suối Tiên KDL Suối Tiên - 120 Xa lộ Hà Nội, P. Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

9 ATM Chi nhánh Thủ Đức 751A Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

10 ATM Vincom - HCM 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1

11 ATM Chi nhánh Phú Nhuận 146 Lê Văn Sỹ, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 1

12 ATM Phòng giao dịch Hóc Môn 46/1B Lý Thường Kiệt, KP. 2, TT. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 1

13 ATM Phòng giao dịch Nguyễn Thái
Bình 194 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1

14 ATM Chi nhánh Tân Thuận 252A Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 1

15 ATM Phòng giao dịch Quận 9 95 Nguyễn Văn Tăng, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

16 ATM Phòng giao dịch Phạm Ngọc
Thạch 17 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 1

17 ATM Chi nhánh Gia Định 24C Phan Đăng Lưu, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

18 ATM Phòng giao dịch Phố Quảng 119 Phổ Quang, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 1

19 ATM Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng Số 0.01, Khu dân cư đa hợp tại địa chỉ số 89 đường Nguyễn Lương Bằng, P.
Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 1

20 ATM Phòng giao dịch Thạnh Mỹ Lợi 36 Tạ Hiện, Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

21 ATM Trung tâm kinh doanh The
Hallmark

Tầng 1 tòa nhà The Hallmark, Số 15 Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ
Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

22 ATM Phòng giao dịch Nguyễn Tri
Phương Tầng trệt, Tòa nhà B1, 279 Nguyễn Tri Phương, P. 5, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 1

23 ATM Phòng giao dịch Kinh Tế 135 Trâ�n Hưng Đa�o, P. Câ�u Ông La�nh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1

24 ATM CĐXD Thu Duc 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1
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Hưng Yên 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Hưng Yên Tầng 1, số 76-78-80 Nguyễn Bình, P. Nhân Hòa, TX. Mỹ Hào, Hưng Yên 1

Khánh Hòa 3 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Khánh Hòa 88 - 89 A Yersin, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 1

2 ATM Phòng giao dịch Cam Ranh 84 đường 22/8, P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa 1

3 ATM Phòng giao dịch 23 Tháng 10 Số 406 đường 23 tháng 10, X. Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 1

Kiên Giang 3 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Phòng giao dịch Rạch Giá Số 223 - 225 Đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang 1

2 ATM Phòng giao dịch Phú Quốc 56 Nguyễn Trung Trực, KP. 8, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang 1

3 ATM Chi nhánh Kiên Giang 281 Nguyễn Trung Trực, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang 1

Long An 2 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Long An 202-204 Hùng Vương, P. 2, TP. Tân An, Long An 1

2 ATM Phòng giao dịch Cần Giuộc 75 Quốc lộ 50, TT. Cần Giuộc, H. Cần Giuộc, Long An 1

Nghệ An 2 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Phòng giao dịch Diễn Châu Khối 3, TT. Diễn Châu, Nghệ An 1

2 ATM Chi nhánh Nghệ An 07 Lê Hồng Phong, P. Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An 1

Ninh Bình 2 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Phòng giao dịch Gia Viễn Khu TĐC đường Hồng Dân, phố Mới, TT. Me, H. Gia Viễn, Ninh Bình 1

2 ATM Chi nhánh Ninh Bình 850 Trần Hưng Đạo, P. Tân Thành, Ninh Bình 1

Ninh Thuận 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Ninh Thuận Số 38 Đường 16 tháng 4, P. Tấn Tài, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận 1
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Phú Yên 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Phú Yên Số 294 Trần Hưng Đạo, P. 6, TP. Tuy Hòa, Phú Yên 1

Quảng Nam 3 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Phòng giao dịch Hội An 540 Hai Bà Trưng, P. Tân An, TP. Hội An, Quảng Nam 1

2 ATM Công ty CP Phước Kỳ Nam KCN Thuận Yên, P. Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam 1

3 ATM Chi nhánh Quảng Nam Lô D41-42, Đường N10 nối dài, Khu TTTM Tam Kỳ, P. Phước Hòa, TP. Tam Kỳ,
Quảng Nam 1

Quảng Ninh 2 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Phòng giao dịch Bãi Cháy 486A Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 1

2 ATM Chi nhánh Quảng Ninh Lô A1, Khu nhà ở kết hợp dịch vụ, Đường 25/4, Hồng Gai, Hạ Long, Quảng
Ninh 1

Sóc Trăng 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Sóc Trăng 53 Trần Hưng Đạo, P. 3, Sóc Trăng 1

Tây Ninh 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Tây Ninh 348 Đường 30/04, P. 3, Tây Ninh 1

Thái Bình 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Thái Bình Shophouse Vincom PG1-17 đường Quang Trung, P. Đề Thám, Thái Bình 1

Thái Nguyên 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Thái Nguyên 25 Hoàng Văn Thụ, P. Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 1

Thanh Hóa 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Thanh Hóa Lô 01-02 Dự án Hạc Thành tower, Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Thanh Hóa 1
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Vĩnh Long 1 điểm

STT Tên điểm đặt máy Địa chỉ Số máy

1 ATM Chi nhánh Vĩnh Long 81-83 Phạm Thái Bường, Khóm 1, P. 4, Vĩnh Long 1
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Sacombank
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

↑ Về mục lục
420 điểm · 525 máy

Giờ hoạt động có thể khác nhau tùy từng điểm đặt máy; vui lòng liên hệ ngân hàng để biết chi tiết.

An Giang 8 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch An Phú An Giang 09 đường số 3, TTTM An Phú, H. An Phú, An Giang 2

2 Phòng giao dịch Châu Thành An Giang 449 Lê Lợi, TT. An Châu, H. Châu Thành, An Giang 1

3 Phòng giao dịch Thoại Sơn 129A Nguyễn Huệ, TT. Núi Sập, H. Thoại Sơn, An Giang 1

4 Phòng giao dịch Tịnh Biên 564-566 Quốc lộ 91, Kho�m Xuân Ho�a, TT. Tịnh Biên, H. Tịnh Biên, An Giang 2

5 Phòng giao dịch Chợ Mới 119 Tỉnh Lộ 942, TT. Mỹ Luông, H. Chợ Mới, An Giang 1

6 Phòng giao dịch Phú Tân 189 Tôn Đức Thắng, TT. Phú Mỹ, H. Phú Tân, An Giang 1

7 Chi nhánh An Giang 333 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang 2

8 Phòng giao dịch Tri Tôn 82 Trần Hưng Đạo, TT. Tri Tôn, H. Tri Tôn, An Giang 2

Bà Rịa - Vũng Tàu 8 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu Ấp Bến Đình, X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

2 Chi nhánh Bà Rịa 179 Bạch Đằng, P. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

3 Phòng giao dịch Tân Thành 384 Độc Lập, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, H. Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

4 Phòng giao dịch Châu Đức 309A Hùng Vương, TT. Ngãi Giao, H. Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu 2

5 Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu 67A Lê Hồng Phong, P. 7, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

6 Phòng giao dịch Thắng Tam 86 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

7 Phòng giao dịch Xuyên Mộc 28 Quốc lộ 55, TT. Phước Bửu, H. Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 1

8 Phòng giao dịch Đất Đỏ 504 Tỉnh Lộ 52, Khu phố Tường Thành, TT. Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng
Tàu 1

Bạc Liêu 3 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Đông Hải 66-68 đường 19/5, Ấp 4, TT. Gành Hào, H. Đông Hải, Bạc Liêu 1

2 Phòng giao dịch Hòa Bình 439 Quốc lộ 1A, Ấp TT. A, TT. Hòa Bình, H. Hòa Bình, Bạc Liêu 2

3 Chi nhánh Bạc Liêu 248 Trần Phú, Khóm 5, P. 7, Bạc Liêu 2

Bắc Ninh 4 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Bắc Ninh KCN Đại Đồng, X. Hoàn Sơn, H. Tiên Du, Bắc Ninh 1

2 Phòng giao dịch Thuận Thành Khu nhà ở kết hợp khu TMDV tổng hợp, TT. Hồ, H. Thuận Thành, Bắc Ninh 1

3 Phòng giao dịch Nguyễn Gia Thiều 113 Nguyễn Gia Thiều, P. Suối Hoa, Bắc Ninh 1

4 Chi nhánh Bắc Ninh TT. Lim, KCN Tiên Sơn, H. Tiên Du, Bắc Ninh 1
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Bến Tre 8 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Bến Tre Khu B1, B2, B3, B4 KCN Giao Long, X. An Phước, H. Châu Thành, Bến Tre 4

2 Chi nhánh Bến Tre 14C1 Đại Lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, Bến Tre 2

3 Phòng giao dịch Chợ Lách Số 137/14B, Khu phố 2, TT. Chợ Lách, H. Chợ Lách, Bến Tre 1

4 Phòng giao dịch Giồng Trôm 600 Khu phố 2, TT. Giồng Trôm, H. Giồng Trôm, Bến Tre 1

5 Phòng giao dịch Mỏ Cày 256 Khu phố 2, TT. Mỏ Cày, H. Mỏ Cày Nam, Bến Tre 1

6 Phòng giao dịch Bình Đại 159C Khu phố 3, TT. Bình Đại, H. Bình Đại, Bến Tre 1

7 Chi nhánh Bến Tre Lô D1, D2-KCN Giao Long, X. An Phước, H. Châu Thành, Bến Tre 1

8 Chi nhánh Thạnh Phú 191/4 Trần Thị Tiết, Khu phố 4, TT. Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, Bến Tre 1

Bình Dương 14 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Bình Dương Ấp Tân Lợi, X. Đất Cuốc, H. Bắc Tân Uyên, Bình Dương 1

2 Phòng giao dịch Thủ Dầu Một 425 Cách Mạng Tháng 8, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 1

3 Chi nhánh Bình Dương Đường 30/4, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 1

4 Chi nhánh Bình Dương Đường 32, P. Tân Bình, TP. Tân Uyên, Bình Dương 1

5 Chi nhánh Bến Cát Đường D1, KCN Rạch Bắp, X. An Điền, TX. Bến Cát, Bình Dương 1

6 Phòng giao dịch Tân Phước Khánh 67/2 đường ĐT 746, Khu phố Bình Hòa 1, P. Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên,
Bình Dương 1

7 Phòng giao dịch Phú Giáo 554 Đường ĐT741, TT. Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, Bình Dương 1

8 Chi nhánh Bến Cát 28 Hùng Vương, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương 1

9 Chi nhánh Bình Dương 68 Khánh Bình, Ấp 3B, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên, Bình Dương 1

10 Phòng giao dịch Hòa Lợi Số 39, Khu phố An Hòa, P. Hòa Lợi, TX. Bến Cát, Bình Dương 2

11 Phòng giao dịch Tân Uyên Lô F4-F5 KDC Thương mại Uyên Hưng, P. Uyên Hưng, TP. Tân Uyên, Bình
Dương 1

12 Chi nhánh Bình Dương Quốc Lộ 13, Khu phố 2, P. Tân Định, TX. Bến Cát, Bình Dương 1

13 Phòng giao dịch Quốc lộ 1K 337 Quốc lộ 1K, Khu phố Đông A, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương 1

14 Phòng giao dịch Dầu Tiếng 3C/13 Tự Do, Khu phố 2, TT. Dầu Tiếng, H. Dầu Tiếng, Bình Dương 1

Bình Định 4 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Bình Định CCN Tam Quan, TX. Hoài Nhơn, Bình Định 1

2 Phòng giao dịch Lê Lợi 38 đường 31/3, P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, Bình Định 1

3 Phòng giao dịch Phú Tài 1592 Hùng Vương, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Bình Định 1

4 PGD Tam Quan 404 Quang Trung, P. Tam Quan, TX. Hoài Nhơn, Bình Định 1

Bình Phước 9 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Bù Đốp Ấp 7, X. Thanh Hòa, H. Bù Đốp, Bình Phước 2

2 Chi nhánh Bình Phước KCN Bắc Đồng Phú, TT. Tân Phú, H. Đồng Phú, Bình Phước 1

3 Phòng giao dịch Bù Đăng 245 khu Đức Lập, TT. Đức Phong, H. Bù Đăng, Bình Phước 1
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STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

4 Chi nhánh Chơn Thành P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, Bình Phước 5

5 Chi nhánh Chơn Thành P. Thành Tâm, TX. Chơn Thành, Bình Phước 2

6 Phòng giao dịch Lộc Ninh 227 Quốc lộ 13, Khu phố Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, Bình Phước 2

7 Chi nhánh Bình Phước Quốc lộ 13, Tổ 2, Phú Nghĩa, P. Phú Đức, TX. Bình Long, Bình Phước 1

8 Phòng giao dịch Phú Riềng Thôn Phú Nguyên, X. Phú Riềng, H. Phú Riềng, Bình Phước 1

9 Chi nhánh Chơn Thành Tổ 1, Khu phố 3, P. Hưng Long, TX. Chơn Thành, Bình Phước 2

Bình Thuận 8 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Đức Linh 54 đường 766, Thôn 4, X. Đức Hạnh, H. Đức Linh, Bình Thuận 1

2 Chi nhánh Hàm Thuận Nam Khu phố Nam Thành, TT. Thuận Nam, H. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 1

3 Chi nhánh Bình Thuận 1A Nguyễn Tất Thành, P. Bình Hưng, TP. Phan Thiết, Bình Thuận 1

4 Chi nhánh Bình Thuận Km15 Quốc lộ 28, H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 1

5 Phòng giao dịch Lagi 25 Thống Nhất, P. Phước Hội, TX. La Gi, Bình Thuận 1

6 Phòng giao dịch Phan Thiết 62A Trần Hưng Đạo, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận 1

7 Phòng giao dịch Phan Thiết 62A Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận 1

8 Chi nhánh Bình Thuận 364 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận 1

Cà Mau 5 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Sông Đốc 224 Khóm 10, TT. Sông Đốc, H. Trần Văn Thời, Cà Mau 2

2 Phòng giao dịch Thới Bình 60 Lữ Trung Tấn, Khóm 1, TT. Thới Bình, H. Thới Bình, Cà Mau 1

3 Chi nhánh Cà Mau 164 Nguyễn Tất Thành, P. 8, Cà Mau 2

4 Chi nhánh Cà Mau 41 Phan Đình Phùng, P. 2, Cà Mau 1

5 Chi nhánh Cà Mau 99 Phan Ngọc Hiển, P. 5, Cà Mau 1

Cần Thơ 12 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Vĩnh Thạnh 1315B-1315C Ấp Vĩnh Quới, TT. Vĩnh Thạnh, H. Vĩnh Thạnh, Cần Thơ 2

2 Phòng giao dịch Nam Sông Hậu K1-9, K1-10 Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, Cần Thơ 2

3 Phòng giao dịch Bình Thủy 34A2 KCN Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Cần Thơ 2

4 Chi nhánh Cần Thơ Khu II đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 2

5 Phòng giao dịch Thơ�i Lai 168 Lộ Thới Lai-Trường Xuân, Ấp Thới Thuận A, TT. Thới Lai, H. Thới Lai, Cần
Thơ 2

6 Phòng giao dịch Thốt Nốt 521 Long Thạnh A, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, Cần Thơ 1

7 Chi nhánh Cần Thơ 365-373 Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 1

8 Phòng giao dịch Trấn Giang 11-13 Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 1

9 Chi nhánh Cần Thơ 19 Nguyễn Văn Linh, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 1

10 Phòng giao dịch Phong Điền 241-243 Phan Văn Trị, Ấp Thị Tứ, TT. Phong Điền, H. Phong Điền, Cần Thơ 2

11 Phòng giao dịch Cái Răng 415-418 Quốc lộ 1A, Khu vực Yên Hạ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Cần Thơ 1

12 Chi nhánh Cần Thơ 95-97-99 Võ Văn Tần, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 2
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Đà Nẵng 11 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Đà Nẵng 130A-130-132 Bạch Đằng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 1

2 Phòng giao dịch Thanh Khê 568 Điện Biên Phủ, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 1

3 Chi nhánh Đà Nẵng 01-03 Đống Đa, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 1

4 Chi nhánh Đà Nẵng Lô 1-C1 Phạm Văn Đồng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng 1

5 Chi nhánh Đà Nẵng 155 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 1

6 Phòng giao dịch Núi Thành 252 Núi Thành, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 1

7 Phòng giao dịch Cẩm Lệ 179 Ông ích Đường, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng 1

8 Phòng giao dịch Chợ Cồn 225 Ông ích Khiêm, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 1

9 Phòng giao dịch Hòa Vang 426-428 Phạm Hùng, X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng 1

10 Chi nhánh Đà Nẵng 61 Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 1

11 Chi nhánh Đà Nẵng 101 Võ Nguyên Giáp, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 1

Đắk Lắk 6 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Cư Kuin 16A Buôn EaKmar, X. Eabhok, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 1

2 Phòng giao dịch Krông Pắk 269 Giải Phóng, TDP 6, TT. Phước An, H. Krông Păk, Đắk Lắk 1

3 Phòng giao dịch Ea HLeo 435 Giải Phóng, TT. Ea Đrăng, H. Ea Hleo, Đắk Lắk 1

4 Phòng giao dịch Ea Tam 367 Lê Duẩn, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 1

5 Chi nhánh Lê Thánh Tông 137 Lê Thánh Tông, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 1

6 Phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành 242C-242D Nguyễn Tất Thành, P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 1

Đắk Nông 3 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Đắk Nông Bon Ndoh, X. Quảng Sơn, H. Đắk Glong, Đắk Nông 1

2 Phòng giao dịch Kiến Đức 40 Nguyễn Tất Thành, TT. Kiến Đức, H. Đak Rlap, Đắk Nông 1

3 Chi nhánh Đắk Nông Thôn 1, X. Nâm Njang, H. Đắk Song, Đắk Nông 1

Đồng Nai 12 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Định Quán 66 Ấp 1, X. Phú Lợi, H. Định Quán, Đồng Nai 1

2 Phòng giao dịch Cẩm Mỹ 283 Ấp 8, X. Xuân Tây, H. Cẩm Mỹ, Đồng Nai 1

3 Chi nhánh Đồng Nai Số 8 đường 17A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 1

4 Chi nhánh Đồng Nai 228 đường 30/4, P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 1

5 Chi nhánh Long Khánh KCN Long Khánh, X. Bình Lộc, TP. Long Khánh, Đồng Nai 1

6 Phòng giao dịch Nhơn Trạch 112A Khu phố Phước Kiểng, TT. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai 1

7 Phòng giao dịch Biên Hòa 787-789 Phạm Văn Thuận, Khu phố 5, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 1

8 Phòng giao dịch Trảng Bom Số 7 Quốc lộ 1A, Ấp Thái Hòa, X. Hố Nai 3, H. Trảng Bom, Đồng Nai 1

9 Phòng giao dịch Gia Kiệm Quốc lộ 20, Ấp Gia Yên, X. Gia Tân 3, H. Thống Nhất, Đồng Nai 1

10 Phòng giao dịch Phương Lâm Số 1668, Tổ 1, Ấp Ngọc Lâm 1, X. Phú Thanh, H. Tân Phú, Đồng Nai 1

11 Phòng giao dịch Vĩnh Cửu Tổ 7A, Khu phố 8, TT. Vĩnh An, H. Vĩnh Cửu, Đồng Nai 1
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STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

12 Phòng giao dịch Hố Nai 333-335 Xa Lộ HN, Khu phố 5B, P. Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 1

Đồng Tháp 11 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Lấp Vò 315 Đường 3/2, Khóm Bình Thạnh 1, TT. Lấp Vò, Đồng Tháp 1

2 Chi nhánh Đồng Tháp 4 Đường 30/4, P. 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 1

3 Chi nhánh Đồng Tháp Góc đường Nguyễn Huệ-Nguyễn Trãi, P. 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 1

4 Phòng giao dịch Tháp Mười 82-84-86 Hùng Vương, Khóm 4, TT. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp 2

5 Phòng giao dịch Hồng Ngự 52-54-56 Hùng Vương, P. An Thạnh, TP. Hồng Ngự, Đồng Tháp 1

6 Phòng giao dịch Tân Hồng 191A Nguyễn Huệ, Khóm 2, TT. Sa Rài, H. Tân Hồng, Đồng Tháp 2

7 Chi nhánh Đồng Tháp 56 Nguyễn Huệ, P. 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 2

8 Phòng giao dịch Sa Đéc A4-A5-A6 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp 1

9 Phòng giao dịch Thanh Bình 157-159 Quốc lộ 30, Khóm Tân Đông B, TT. Thanh Bình, H. Thanh Bình, Đồng
Tháp 1

10 Phòng giao dịch Lai Vung 496A Quốc lộ 80, TT. Lai Vung, H. Lai Vung, Đồng Tháp 2

11 Phòng giao dịch Tam Nông 1547K-1548K Trần Hưng Đạo, P. 2, TT. Tràm Chim, H. Tam Nông, Đồng Tháp 1

Hà Nam 3 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Hà Nam KCN Đồng Văn 3, TX. Duy Tiên, H. Duy Tiên, Hà Nam 2

2 Chi nhánh Hà Nam KCN Thanh Liêm, X. Thanh Phong, H. Thanh Liêm, Hà Nam 1

3 Chi nhánh Hà Nam Lô B-1 KCN Đồng Văn 2, TX. Duy Tiên, H. Duy Tiên, Hà Nam 1

Hà Nội 21 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Từ Liêm 58-60 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1

2 Phòng giao dịch Sơn Tây 67-69 Chùa Thông, P. Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, Hà Nội 1

3 Chi nhánh Thường Tín Cổng CCN Mộc Cơ Khí Nguyên Hanh, X. Văn Tự, H. Thường Tín, Hà Nội 1

4 Phòng giao dịch Đào Tấn 60 Đào Tấn, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội 1

5 Phòng giao dịch Đốc Ngữ 147 Đốc Ngữ, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội 1

6 Chi nhánh Long Biên Đường Hội Xá, Tổ 5, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội 1

7 Chi nhánh Thường Tín Đường Trần Phú, TT. Thường Tín, H. Thường Tín, Hà Nội 1

8 Phòng giao dịch Giảng Võ 205 Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội 1

9 Chi nhánh Thường Tín KCN Hà Bình Phương, H. Thường Tín, Hà Nội 1

10 Chi nhánh Thủ Đô Khu Trung Đoàn 918, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 1

11 Phòng giao dịch Vạn Phúc Lô CUTM 01-06 và CUTM 01-07 Dự án làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Đường Tố
Hữu, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội 1

12 Phòng giao dịch Phương Mai 35 Lương Định Của, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội 1

13 Phòng giao dịch Thượng Đình 129K Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1

14 Phòng giao dịch Linh Đàm Ô số 12 dãy B lô TT3, KĐT Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1

15 Chi nhánh Thường Tín 50 Phố Tía, Quốc lộ 1A, X. Tô Hiệu, H. Thường Tín, Hà Nội 1

16 Phòng giao dịch Đồng Tâm 168 Phố Vọng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1
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STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

17 Phòng giao dịch Quan Hoa Tầng 1 Nhà A3 Làng Quốc Tế Thăng Long, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 1

18 Phòng giao dịch Thạch Bàn 86 Thạch Bàn, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội 1

19 Phòng giao dịch Mê Linh K7 Thôn Thường Lệ, X. Đại Thịnh, H. Mê Linh, Hà Nội 1

20 Phòng giao dịch Bách Khoa 70 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 1

21 Chi nhánh Thường Tín TT. Thường Tín, H. Thường Tín, Hà Nội 1

Hà Tĩnh 1 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Hà Tĩnh TT. Thạch Hà, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh 1

Hải Dương 1 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Hoàng Thạch 382 Trần Hưng Đạo, P. An Lưu, TX. Kinh Môn, H. Kinh Môn, Hải Dương 1

Hải Phòng 3 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Thủy Nguyên 111-113 Bạch Đằng, TT. Núi Đèo, H. Thủy Nguyên, Hải Phòng 1

2 Phòng giao dịch Hoa Phượng 119-121 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng 1

3 Phòng giao dịch Lạch Tray 276A Lạch Tray, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 1

Hậu Giang 5 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Long Mỹ 44L Cách Mạng Tháng Tám, P. Thuận An, TX. Long Mỹ, Hậu Giang 2

2 Chi nhánh Hậu Giang 31 Đường 3/2, Khu vực 3, P. 5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang 2

3 Chi nhánh Phụng Hiệp 130-132 Hùng Vương, Ấp Mỹ Quới, TT. Cây Dương, H. Phụng Hiệp, Hậu Giang 2

4 Phòng giao dịch Châu Thành Hậu
Giang B25-B26 Hùng Vương, TT. Ngã Sáu, H. Châu Thành, Hậu Giang 2

5 Phòng giao dịch Châu Thành A 9A Quốc lộ 61, TT. Cái Tắc, H. Châu Thành A, Hậu Giang 2

TP. Hồ Chí Minh 117 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Võ Văn Vân B7/20K Ấp 2A, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 2

2 Phòng giao dịch Xuân Thới Thượng 53/3G Ấp 4, X. Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 1

3 Phòng giao dịch Cầu Xáng 5D8/11-5D8/12, Ấp 5, X. Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 1

4 Phòng giao dịch Nhị Xuân 2/4A Ấp 6, X. Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 1

5 Phòng giao dịch Tô Ký 185 Ấp Mỹ Huề, X. Trung Chánh, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 1

6 Phòng giao dịch Bạch Đằng 223-225 Bạch Đằng, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 1

7 Phòng giao dịch Bàu Cát 34-36 Bàu Cát, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 2

8 Phòng giao dịch Cao Thắng 87-87A Cao Thắng, P. 3, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 1

9 Chi nhánh Hoa Việt 47-49-51-53 Châu Văn Liêm, P. 14, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 1

10 Phòng giao dịch Cống Quỳnh 260 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1
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STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

11 Chi nhánh Trung Tâm 141 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

12 Chi nhánh Sài Gòn 215 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 2

13 Phòng giao dịch Hàng Xanh 481B Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

14 Chi nhánh Quận 9 270-272 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

15 Phòng giao dịch Bình Trưng Đông 669B-669C-669D Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí
Minh 1

16 Phòng giao dịch Phú Hữu 04 đường 816, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 2

17 Phòng giao dịch Trung Sơn 29-31 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, P. Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí
Minh 2

18 Phòng giao dịch Tân Chánh Hiệp 21 Dương Thị Mười, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 1

19 Phòng giao dịch Tân Quý 32-32A-30/1 Gò Dầu, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 2

20 Chi nhánh Gò Vấp 554 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 1

21 Phòng giao dịch Thạnh Lộc 170 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 2

22 Phòng giao dịch Chợ Đường 833B-833C Hà Huy Giáp, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 1

23 Chi nhánh Bình Tây 59-61-63-65 Hậu Giang, P. 2, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 1

24 Phòng giao dịch Hiệp Bình 41B Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 2

25 Chi nhánh Tân Phú 47 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 1

26 Phòng giao dịch Hoàng Hoa Thám 29A Hoàng Hoa Thám, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

27 Chi nhánh Phú Nhuận 390 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 1

28 Phòng giao dịch Hồng Bàng 517 Hồng Bàng, P. 14, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 1

29 Phòng giao dịch Huỳnh Tấn Phát 1001 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 2, P. Phú Thuận, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 1

30 Phòng giao dịch Tân Thuận 448A Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 1

31 Phòng giao dịch Huỳnh Văn Bánh 224B Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 1

32 Phòng giao dịch Linh Đông 638 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 2

33 Phòng giao dịch Kha Vạn Cân 993 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

34 Phòng giao dịch Khánh Hội 233 Khánh Hội, P. 2, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh 1

35 Chi nhánh Bình Chánh E6/15A Khu phố 5, TT. Tân Túc, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 1

36 Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Thọ 31-33 Khu phố Kim Long, Nguyễn Hữu Thọ, X. Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP. Hồ
Chí Minh 1

37 Chi nhánh Cần Giờ 273/3 Khu phố Miễu Ba, TT. Cần Thạnh, H. Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh 1

38 Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng 15-17 Khu phố Mỹ Hoàng, P. Phú Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 1

39 Phòng giao dịch Kinh Dương Vương 97 Kinh Dương Vương, P. 12, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 1

40 Phòng giao dịch Lã Xuân Oai 76 Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

41 Phòng giao dịch Hoàng Mai 602-604 Lê Đức Thọ, P. 15, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 1

42 Phòng giao dịch Bình Hoà 99-101 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

43 Phòng giao dịch Gò Mây 710 Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 1

44 Phòng giao dịch Lê Văn Lương 1158 Lê Văn Lương, Ấp 3, X. Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 1

45 Chi nhánh Bình Tân 175-177 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 1

46 Chi nhánh Tân Bình 224 Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 1

47 Phòng giao dịch Kiến Thiết 83A Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 2

48 Phòng giao dịch Mỹ Thành 685-685A Lê Văn Việt, P. Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 2

49 Phòng giao dịch Bình Đăng 287-289 Liên Tỉnh 5, P. 5, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh 2

50 Phòng giao dịch Lương Định Của 171 Lương Định Của, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

51 Phòng giao dịch Lý Thái Tổ 374-376 Lý Thái Tổ, P. 10, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 1
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52 Phòng giao dịch Phú Thọ Quận 10 292-294 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 1

53 Phòng giao dịch Mã Lò 310D Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 2

54 Phòng giao dịch Minh Phụng 258 Minh Phụng, P. 2, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 1

55 Phòng giao dịch Cây Gõ 119-121 Minh Phụng, P. 9, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 1

56 Chi nhánh Trung Tâm 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 1

57 Phòng giao dịch Văn Lang 112 Ngô Quyền, P. 8, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 1

58 Chi nhánh Quận 12 108 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 1

59 Phòng giao dịch Nguyễn Cơ Thạch 70 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

60 Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ 44-50-52-54 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1

61 Phòng giao dịch Nguyễn Duy Trinh 205 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 2

62 Phòng giao dịch Long Trường 1282-1284 Nguyễn Duy Trinh, P. Long Trường, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

63 Phòng giao dịch Nguyễn Lương Bằng 162 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 1

64 Chi nhánh Gò Vấp 238-240-242 Nguyễn Oanh, P. 7, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 1

65 Phòng giao dịch Nguyê�n Oanh 92-94-96-98 Nguyễn Oanh, P. 7, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 2

66 Phòng giao dịch Phú Thọ Hòa 322-324 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 2

67 Chi nhánh Sài Gòn 177-179-181 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1

68 Phòng giao dịch Bình Trưng Tây 332-334 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

69 Phòng giao dịch Minh Khai 530-532 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 2, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 1

70 Chi nhánh Bến Thành 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1

71 Chi nhánh Quận 7 370 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 1

72 Phòng giao dịch Vĩnh Lộc D1/10 Nguyễn Thị Tú, Ấp 4, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 2

73 Chi nhánh Quận 7 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 1

74 Chi nhánh Củ Chi Nguyễn Văn Ni, Khu phố 2, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 2

75 Phòng giao dịch Bình Lợi 324 Nguyễn Xí, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

76 Phòng giao dịch Ni Sư Huỳnh Liên 129 Ni Sư Huỳnh Liên, P. 10, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 1

77 Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch 49 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 1

78 Phòng giao dịch Phạm Thế Hiển 657-659A Phạm Thế Hiển, P. 4, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh 1

79 Phòng giao dịch Phú Lợi 2659-2675/B-2675 Phạm Thế Hiển, P. 7, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh 1

80 Phòng giao dịch Phạm Văn Chí 586 Phạm Văn Chí, P. 7, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 1

81 Phòng giao dịch Xóm Mới 415-417 Phạm Văn Chiêu, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 2

82 Phòng giao dịch Cầu Kiệu 328A Phan Đình Phùng, P. 1, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 1

83 Phòng giao dịch Phan Huy Ích 302 Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 2

84 Phòng giao dịch Bà Điểm 2/1A-2/1E Phan Văn Hớn, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 2

85 Phòng giao dịch Phó Cơ Điều 121-123 Phó Cơ Điều, P. 4, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 1

86 Phòng giao dịch Thông Tây Hội 342-342A Quang Trung, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 1

87 Phòng giao dịch Bình Triệu 206 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 2

88 Chi nhánh Củ Chi 42 Quốc lộ 22, Ấp Chợ, X. Tân Phú Trung, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 1

89 Phòng giao dịch Tân Phú Trung 328 Quốc lộ 22, Ấp Đình, X. Tân Phú Trung, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 1

90 Phòng giao dịch Phước Thạnh 862A Quốc lộ 22, Ấp Phước Lộc, X. Phước Thạnh, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 1

91 Chi nhánh Củ Chi 345 Quốc lộ 22, Ấp Thượng, X. Tân Thông Hội, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 2

92 Chi nhánh Cần Giờ 803 Rừng Sác, Ấp An Nghĩa, X. An Thới Đông, H. Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh 1

93 Phòng giao dịch Tân Hương 331-333-335 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 1

94 Phòng giao dịch Gò Cát 768-770, Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 1
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95 Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi 06 Tân Sơn, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 1

96 Phòng giao dịch Thảo Điền 18 Thảo Điền, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

97 Phòng giao dịch Thới Hòa E3/23E Thới Hòa, Ấp 5, X. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 1

98 Phòng giao dịch Tân Tạo 955 Tỉnh Lộ 10, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 2

99 Phòng giao dịch Tân Quy 125 Tỉnh Lộ 15, Ấp 1A, X. Tân Thạnh Tây, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 1

100 Phòng giao dịch Bình Chiểu 915 Tỉnh Lộ 43, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 2

101 Phòng giao dịch Bình Mỹ 2004 Tỉnh Lộ 8, Ấp 1, X. Bình Mỹ, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 1

102 Chi nhánh Củ Chi 1243 Tỉnh Lộ 8, Ấp Thạnh An, X. Trung An, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 2

103 Chi nhánh Phú Nhuận 246 Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 1

104 Phòng giao dịch Tam Hà 273-273A Tô Ngọc Vân, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1

105 Phòng giao dịch Trần Đại Nghĩa 94C-94D Trần Đại Nghĩa, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 2

106 Phòng giao dịch Trần Xuân Soạn 785 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 1

107 Chi nhánh Quận 12 38 Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 2

108 Phòng giao dịch An Sương 132/7 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 1

109 Phòng giao dịch Xóm Củi 415-417 Tùng Thiện Vương, P. 12, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh 1

110 Phòng giao dịch Tân Hương 331-333-335 và 329/2-4 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 1

111 Phòng giao dịch Bình Trị Đông 232-234 Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 2

112 Phòng giao dịch Võ Thị Sáu 38 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1

113 Phòng giao dịch Trần Văn Kiểu 1240 Võ Văn Kiệt, P. 10, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 1

114 Phòng giao dịch An Phú Đông 86C-88 Vườn Lài, Khu phố 1, P. An Phú Đông, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh 1

115 Phòng giao dịch Lũy Bán Bích 13 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 2

116 Phòng giao dịch Thị Nghè 89-91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

117 Phòng giao dịch Thanh Đa 552A-552B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

Hưng Yên 5 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Hưng Yên Đường Nguyễn Thiện Thuật, P. Nhân Hòa, TX. Mỹ Hào, Hưng Yên 1

2 Phòng giao dịch Yên Mỹ Khu thương mại, Thôn Trai Trang, TT. Yên Mỹ, Hưng Yên 1

3 Phòng giao dịch Văn Lâm Khu TTTM Như Quỳnh, TT. Như Quỳnh, H. Văn Lâm, Hưng Yên 1

4 Phòng giao dịch Văn Giang 219 Phố Văn Giang, TT. Văn Giang, H. Văn Giang, Hưng Yên 1

5 Chi nhánh Hưng Yên Thôn Trung Hòa, X. Phú Thịnh, H. Kim Động, Hưng Yên 1

Khánh Hòa 9 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Ninh Hòa 01 Hòn Khói, Thôn Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, TX. Ninh Hòa, Khánh Hòa 1

2 Chi nhánh Ninh Hòa 463 Hùng Vương, TT. Vạn Giã, H. Vạn Ninh, Khánh Hòa 1

3 Phòng giao dịch Diên Khánh 29 Lạc Long Quân, TT. Diên Khánh, H. Diên Khánh, Khánh Hòa 1

4 Phòng giao dịch Lê Hồng Phong 892 Lê Hồng Phong, P. Phước Long, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 1

5 Chi nhánh Khánh Hòa Lô 4, 5, 6 đường Phạm Văn Đồng, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 1

6 Chi nhánh Ninh Hòa 268 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, P. Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa, Khánh Hòa 1

7 Chi nhánh Khánh Hòa 76 Quang Trung, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 1

8 Phòng giao dịch Phương Sài 42 Thái Nguyên, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 1
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9 Chi nhánh Khánh Hòa Tòa nhà VNC, Đường A1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, P. Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang,
Khánh Hòa 1

Kiên Giang 17 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Phú Quốc Ấp Suối Lớn, X. Dương Tơ, H. Phú Quốc, Kiên Giang 1

2 Chi nhánh Phú Quốc Cổng chào suối đá, Ấp Suối Đá, X. Dương Tơ, TP. Phú Quốc, Kiên Giang 1

3 Chi nhánh Gò Quao 94 đường 3/2, Khu phố Phước Trung 2, TT. Gò Quao, H. Gò Quao, Kiên Giang 1

4 Chi nhánh Phú Quốc 52B Đường 30/4, Khu phố 1, P. Dương Đông, TP. Phú Quốc, Kiên Giang 2

5 Phòng giao dịch Hà Tiên Đường Nguyễn Phúc Chu, Khu phố 1, P. Pháo Đài, TP. Hà Tiên, Kiên Giang 1

6 Chi nhánh Phú Quốc 18 Hùng Vương, Khu phố 11, P. Dương Đông, TP. Phú Quốc, Kiên Giang 1

7 Chi nhánh Kiên Giang Khu phố 3, Quốc lộ 63, TT. Thứ 3, H. An Biên, Kiên Giang 1

8 Phòng giao dịch Giồng Riềng 49A, Khu phố 6, TT. Giồng Riềng, H. Giồng Riềng, Kiên Giang 2

9 Phòng giao dịch Hòn Đất 0415 Khu phố Đường Hòn, TT. Hòn Đất, H. Hòn Đất, Kiên Giang 1

10 Phòng giao dịch Kiên Lương Số 16-17-18 Lô L2, TTTM Khu đô thị mới Ba Hòn, H. Kiên Lương, Kiên Giang 1

11 Chi nhánh Kiên Giang Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang 1

12 Chi nhánh Phú Quốc 125A Nguyễn Trung Trực, Khu phố 4, P. Dương Đông, TP. Phú Quốc, Kiên
Giang 2

13 Chi nhánh Phú Quốc 350 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, P. Dương Đông, TP. Phú Quốc, Kiên Giang 1

14 Chi nhánh Phú Quốc 346 Nguyễn Văn Cừ, Khu phố 6, P. . An Thới, TP. Phú Quốc, Kiên Giang 1

15 Chi nhánh Phú Quốc Tổ 8, Đường Dương Đông Cửa Cạn, Khu phố 10, P. Dương Đông, TP. Phú
Quốc, Kiên Giang 1

16 Chi nhánh Phú Quốc 143 Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, P. Dương Đông, TP. Phú Quốc, Kiên Giang 1

17 Chi nhánh Phú Quốc X. Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang 1

Kon Tum 3 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Đăk Hà 297 Hùng Vương, TT. Đắk Hà, H. Đắk Hà, Kon Tum 1

2 Phòng giao dịch Đắk Tô 330A Hùng Vương, TT. Đắk Tô, H. Đắk Tô, Kon Tum 1

3 Phòng giao dịch Ngọc Hồi 77 Hùng Vương, TT. Pleikan, H. Ngọc Hồi, Kon Tum 1

Lạng Sơn 1 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Lạng Sơn 01 Lê Lai, P. Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 1

Lâm Đồng 7 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Lâm Đồng 165C đường 2 tháng 4, TT. Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương, Lâm Đồng 1

2 Phòng giao dịch Di Linh 671 Hùng Vương, TT. Di Linh, H. Di Linh, Lâm Đồng 1

3 Phòng giao dịch Đà Lạt 32 Khu Hòa Bình, P. 1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 1

4 Chi nhánh Lâm Đồng 2 Lê Đại Hành, P. 1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 1

5 Phòng giao dịch Bảo Lộc 39-41-43 Lê Thị Pha, P. 1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng 1
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STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

6 Phòng giao dịch Quang Trung 67 Quang Trung, P. 9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 2

7 Phòng giao dịch Đức Trọng 715 Quốc lộ 20, TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, Lâm Đồng 2

Long An 11 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Vĩnh Hưng 79 Cách Mạng Tháng Tám, TT. Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Hưng, Long An 1

2 Chi nhánh Long An 319 Hùng Vương, Khu phố Bình Cư 3, P. 6, TP. Tân An, Long An 2

3 Chi nhánh Long An KCN Tân Kim mở rộng, Ấp Tân Phước, X. Tân Kim, H. Cần Giuộc, Long An 1

4 CN Long An 49 Khu phố 3, TT. Tầm Vu, H. Châu Thành, Long An 1

5 Phòng giao dịch Thạnh Hóa 909 Lê Duẩn, TT. Thạnh Hóa, H. Thạnh Hóa, Long An 2

6 Chi nhánh Long An Lô HC1, Đường số 3, KCN Xuyên Á, X. Mỹ Hạnh Bắc, H. Đức Hòa, Long An 1

7 Phòng giao dịch Bến Lức 18A Nguyễn Hữu Thọ, TT. Bến Lức, Long An 2

8 Chi nhánh Long An 400 Quốc lộ 1A, Khu phố 9, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, Long An 1

9 Phòng giao dịch Cần Đước 84B Quốc lộ 50, TT. Cần Đước, H. Cần Đước, Long An 2

10 Phòng giao dịch Cần Giuộc 299 Quốc lộ 50, TT. Cần Giuộc, H. Cần Giuộc, Long An 2

11 Chi nhánh Củ Chi Quốc lộ N2, Ấp Chánh, X. Đức Lập Hạ, H. Đức Hòa, Long An 1

Nam Định 1 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Nam Định Lô D1 đường N1, KCN Bảo Minh, X. Liên Minh, H. Vụ Bản, Nam Định 1

Nghệ An 4 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Diễn Châu Khối 4, TT. Diễn Châu, H. Diễn Châu, Nghệ An 1

2 Phòng giao dịch Hưng Bình 85 Lê Hồng Phong, P. Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An 1

3 Phòng giao dịch Hà Huy Tập 28 Lê Nin, TP. Vinh, Nghệ An 1

4 Phòng giao dịch Thái Hòa 91 Nguyễn Trãi, P. Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, Nghệ An 1

Ninh Thuận 4 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Phan Rang-Tháp
Chàm KĐT mới Đông Bắc, P. Thanh Sơn, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận 1

2 Chi nhánh Ninh Thuận Quốc lộ 1A, TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, Ninh Thuận 1

3 Chi nhánh Ninh Thuận Thôn Mỹ Tường 2, X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, Ninh Thuận 1

4 Chi nhánh Ninh Thuận 757 Thống Nhất, P. Kinh Dinh, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận 1

DANH SÁCH ATM / CRM HỖ TRỢ VIETQRCASH Sacombank

Nguồn: NAPAS · Cập nhật 23/09/2026 Trang 72



Phú Thọ 3 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Phú Thọ 68 Cao Bằng, P. Âu Cơ, Phú Thọ 1

2 Chi nhánh Phú Thọ P. Tân Dân, TP. Việt Trì, Phú Thọ 1

3 Chi nhánh Phú Thọ Khu 13, TT. Cẩm Khê, H. Cẩm Khê, Phú Thọ 1

Phú Yên 5 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Phú Yên 205-207-209-211 Hùng Vương, P. 5, TP. Tuy Hòa, Phú Yên 1

2 Phòng giao dịch Nam Tuy Hòa 374 Nguyễn Văn Linh, P. Phú Lâm, TP. Tuy Hòa, Phú Yên 1

3 Chi nhánh Phú Yên P. Hòa Vinh, TX. Đông Hòa, Phú Yên 1

4 Chi nhánh Phú Yên 208 Quốc lộ 1A, TT. Chí Thạnh, H. Tuy An, Phú Yên 1

5 Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo 39-41 Trần Hưng Đạo, P. 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên 1

Quảng Bình 2 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Đồng Sơn 81 Lý Thái Tổ, P. Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, Quảng Bình 1

2 Chi nhánh Quảng Bình TT. Phong Nha, H. Bố Trạch, Quảng Bình 1

Quảng Nam 7 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Quảng Nam Đồi 30, Thôn Khánh Tân, X. Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam 1

2 Chi nhánh Quảng Nam 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam 1

3 Chi nhánh Quảng Nam Khối An Tân, P. Cẩm An, TP. Hội An, Quảng Nam 1

4 Chi nhánh Quảng Nam Lô 8, Khu TTTM, P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam 1

5 Chi nhánh Quảng Nam Lô A3, 2 CCN Tây An, X. Duy Trung, H. Duy Xuyên, Quảng Nam 1

6 Chi nhánh Quảng Nam Lô A5-A6-A7-B1- B2, CCN và Tiểu thủ CN, X. Tam Đàn, H. Phú Ninh, Quảng
Nam 1

7 Phòng giao dịch Đại Lộc Khu 7, TT. Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam 1

Quảng Ngãi 3 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Quảng Ngãi Số 1 đường số 1, KCN VSIP, X. Tịnh Phong, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 1

2 Phòng giao dịch Bình Sơn 479 Phạm Văn Đồng, TT. Châu Ổ, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi 1

3 Chi nhánh Quảng Ngãi 449 Quang Trung, P. Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi 1
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Quảng Ninh 1 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Quảng Ninh 607 Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 1

Quảng Trị 2 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Quảng Trị 43 Trần Hưng Đạo, P. 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị 1

2 Phòng giao dịch Lao Bảo 8 Trần Hưng Đạo, TT. Lao Bảo, H. Hướng Hóa, Quảng Trị 1

Sóc Trăng 8 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Vĩnh Châu 247A Đường 30/4, P. 1, TX. Vĩnh Châu, Sóc Trăng 1

2 Chi nhánh Long Phú Đường Đặng Quang Minh, Ấp 2, TT. Long Phú, H. Long Phú, Sóc Trăng 1

3 Chi nhánh Sóc Trăng 04 Hùng Vương, P. 6, Sóc Trăng 1

4 Phòng giao dịch Ngã Năm 3 Mai Thanh Thế, P. 1, TX. Ngã Năm, Sóc Trăng 1

5 Phòng giao dịch Châu Thành Sóc
Trăng Quốc lộ 1A, Ấp Trà Quýt A, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, Sóc Trăng 2

6 Phòng giao dịch Thạnh Phú 8 Quốc lộ 1A, X. Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng 1

7 Phòng giao dịch Trần Đề 45 Quốc lộ Nam Sông Hậu, TT. Trần Đề, H. Trần Đề, Sóc Trăng 1

8 Chi nhánh Sóc Trăng 30 Trần Hưng Đạo, P. 2, Sóc Trăng 2

Tây Ninh 7 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Tây Ninh Đường N3, KCN Thành Thành Công, P. An Hòa, TX. Trảng Bàng, Tây Ninh 2

2 Chi nhánh Tây Ninh Đường Trưng Nữ Vương, P. 2, Tây Ninh 1

3 Chi nhánh Tây Ninh KCN Chà Là, X. Chà Là, H. Dương Minh Châu, Tây Ninh 1

4 Chi nhánh Tây Ninh Lô A1, Đường 787, KCN Thành Thành Công, P. An Hòa, TX. Trảng Bàng, Tây
Ninh 3

5 Phòng giao dịch Trảng Bàng Quốc lộ 22, Khu phố Lộc Thành, P. Trảng Bàng, TX. Trảng Bàng, Tây Ninh 1

6 Chi nhánh Tây Ninh Quốc lộ 22, Khu phố Lộc Thành, P. Trảng Bàng, TX. Trảng Bàng, Tây Ninh 2

7 Chi nhánh Tây Ninh X. Phước Đông, H. Gò Dầu, Tây Ninh 2

Thái Bình 1 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Thái Bình Lô 1, Thôn Đồng Trang, X. Hồng An, H. Hưng Hà, Thái Bình 1

Thanh Hóa 19 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Phan Chu Trinh 750 Bà Triệu, P. Trường Thi, Thanh Hóa 1

2 Chi nhánh Thanh Hóa Cụm CN Xã Hà Bình, H. Hà Trung, Thanh Hóa 2

3 Phòng giao dịch Tĩnh Gia Đường Quang Trung Tiểu khu 6, P. Hải Hòa, TX. Nghi Sơn, Thanh Hóa 1

4 Chi nhánh Thanh Hóa KCN Hoàng Long, P. Tào Xuyên, Thanh Hóa 2
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STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

5 Chi nhánh Thanh Hóa Khu phố 1, TT. Thống Nhất, H. Yên Định, Thanh Hóa 1

6 Chi nhánh Thanh Hóa 208 Lam Sơn, TT. Nông Cống, H. Nông Cống, Thanh Hóa 1

7 Chi nhánh Thanh Hóa Lô B, KCN Lễ Môn, P. Quảng Hưng, Thanh Hóa 1

8 Phòng giao dịch Bỉm Sơn 69 Nguyễn Huệ, Khu phố 2, P. Ngọc Trạo, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa 1

9 Chi nhánh Thanh Hóa P. Xuân Lâm, TX. Nghi Sơn, Thanh Hóa 2

10 Chi nhánh Thanh Hóa Thôn Hải Xuân, X. Hải Long, H. Như Thanh, Thanh Hóa 3

11 Chi nhánh Thanh Hóa Thôn Tân Lý, X. Thành Tâm, H. Thạch Thành, Thanh Hóa 1

12 Chi nhánh Thanh Hóa Thôn Vực Phát, X. Định Liên, H. Yên Định, Thanh Hóa 3

13 Phòng giao dịch Lam Sơn Khu 6, TT. Lam Sơn, H. Thọ Xuân, Thanh Hóa 1

14 Phòng giao dịch Yên Định Khu 2, TT. Quán Lào, H. Yên Định, Thanh Hóa 1

15 Chi nhánh Thanh Hóa TT. Tân Phong, H. Quảng Xương, Thanh Hóa 1

16 Chi nhánh Thanh Hóa X. Đông Ninh, H. Đông Sơn, Thanh Hóa 1

17 Chi nhánh Thanh Hóa X. Đồng Tiến, H. Triệu Sơn, Thanh Hóa 1

18 Chi nhánh Thanh Hóa X. Tây Hồ, TT. Thọ Xuân, H. Thọ Xuân, Thanh Hóa 1

19 Chi nhánh Thanh Hóa X. Thọ Dân, H. Triệu Sơn, Thanh Hóa 2

Thừa Thiên Huế 5 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Hương Trà 45 Các Mạng Tháng Tám, P. Tứ Hạ, TX. Hương Trà, Thừa Thiên Huế 1

2 Phòng giao dịch Phu� Lô�c Ngã ba La Sơn, Thôn Xuân Sơn, X. Lộc Sơn, H. Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 1

3 Chi nhánh Thừa Thiên Huế 126 Nguyễn Huệ, P. Phú Nhuận, Thừa Thiên Huế 1

4 Phòng giao dịch Tây Lộc 172 Nguyễn Trãi, P. Tây Lộc, Thừa Thiên Huế 1

5 Phòng giao dịch Phú Xuân 49 Trần Hưng Đạo, P. Đông Ba, Thừa Thiên Huế 1

Tiền Giang 11 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch An Hữu Ấp 4, X. An Hữu, H. Cái Bè, Tiền Giang 2

2 Chi nhánh Tiền Giang Ấp 4, X. Tân Thanh, H. Cái Bè, Tiền Giang 1

3 Chi nhánh Tiền Giang 42 Ấp Bắc, P. 10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 1

4 Chi nhánh Tiền Giang Ấp Tân Bình, X. Long Bình Điền, H. Chợ Gạo, Tiền Giang 1

5 Chi nhánh Tiền Giang Ấp Tân Phú 1, X. Tân Hương, H. Châu Thành, Tiền Giang 3

6 Phòng giao dịch Chợ Gạo 225 Ấp Tân Phú 1, X. Tân Thuận Bình, H. Chợ Gạo, Tiền Giang 2

7 Phòng giao dịch Vĩnh Kim Ấp Vĩnh Thạnh, X. Vĩnh Kim, H. Châu Thành, Tiền Giang 1

8 Chi nhánh Tiền Giang 152H Lý Thường Kiệt, P. 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 1

9 Phòng giao dịch Cai Lậy Quốc lộ 1A, Khu phố 1, P. 5, TX. Cai Lậy, Tiền Giang 2

10 Chi nhánh Gò Công Đông 999 Tổ 6, Khu phố 2, TT. Vàm Láng, H. Gò Công Đông, Tiền Giang 1

11 Phòng giao dịch Gò Công 318 Võ Duy Linh, P. 1, TX. Gò Công, Tiền Giang 2
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Trà Vinh 6 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Phòng giao dịch Trà Cú Ấp chợ, X. Hàm Giang, H. Trà Cú, Trà Vinh 2

2 Phòng giao dịch Tiểu Cần Khóm 4, TT. Tiểu Cần, H. Tiểu Cần, Trà Vinh 1

3 Chi nhánh Duyên Hải 02-03 Lô số 9 Khu TM và TMDV, Khóm 1, P. 1, TX. Duyên Hải, Trà Vinh 2

4 Chi nhánh Trà Vinh 555 Nguyễn Đáng, Khóm 3, P. 6, Trà Vinh 2

5 Chi nhánh Trà Vinh 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, P. 5, Trà Vinh 1

6 Phòng giao dịch Càng Long 186A Quốc lộ 53, Khóm 3, TT. Càng Long, H. Càng Long, Trà Vinh 2

Vĩnh Long 1 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Chi nhánh Vĩnh Long 35B Đường 3/2, P. 1, Vĩnh Long 2
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Saigonbank
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

↑ Về mục lục
73 điểm · 76 máy

Giờ hoạt động có thể khác nhau tùy từng điểm đặt máy; vui lòng liên hệ ngân hàng để biết chi tiết.

An Giang 1 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 An Giang 1391 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang 1

Bạc Liêu 8 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Bạc Liêu 236B, Ấp Nội Ô, TT. Phước Long, Bạc Liêu 1

2 Bạc Liêu 126 Bà Triệu, P. 3, Bạc Liêu 1

3 Bạc Liêu Cty Dương Hùng, Ấp Bình Điền, X. Long Điền Tây, Bạc Liêu 1

4 Bạc Liêu 43B, Đường Trần Huỳnh, K2, P. 7, Bạc Liêu 1

5 Bạc Liêu 189 Ngọc Điền, Ấp 2, TT. Gành Hào, Bạc Liêu 1

6 Bạc Liêu 97 QL 1A, Ấp Cái Dầy, Châu Hưng, Bạc Liêu 1

7 Bạc Liêu 86 Quốc lộ 1A, Ấp TT. A1, TT. Hòa Bình, Bạc Liêu 1

8 Bạc Liêu UBND Xã Vĩnh Thịnh, Ấp Vĩnh Lạc, X. Vĩnh Thịnh, H. Hòa Bình, Bạc Liêu 1

Bình Dương 3 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Bình Dương 310 Đại lộ Bình Dương, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 1

2 Bình Dương 50A DT 745 Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương 1

3 Bình Dương Lô NP32, Ô P1D, Khu TĐC Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương 1

Bình Thuận 5 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Bình Thuận 35 - 37 CMT8, TT. Tân Nghĩa, Bình Thuận 1

2 Bình Thuận 245 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến, Bình Thuận 1

3 Bình Thuận 274 Nguyễn Hội, Bình Thuận 1

4 Bình Thuận 197 Nguyễn Tất Thành, Bình Thuận 1

5 Bình Thuận 67-67A Trần Hưng Đạo, Phú Thủy, Bình Thuận 1

Cà Mau 1 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Cà Mau 4-6 Lý Bôn, P. 4, Cà Mau 1
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Cần Thơ 4 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Cần Thơ 91 Cách Mạng Tháng Tám, Cần Thơ 1

2 Cần Thơ 210 Đường 30/4, P. Xuân Khánh, Cần Thơ 1

3 Cần Thơ 11 Lý Tự Trọng, P. An Phú, Cần Thơ 1

4 Thốt Nốt 362 Nguyễn Công Trứ, TT. Thốt Nốt, Cần Thơ 1

Đà Nẵng 2 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Đà Nẵng 186 Bạch Đằng, Đà Nẵng 1

2 Đà Nẵng 275 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng 1

Đắk Lắk 2 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Đắk Lắk 50 Nguyễn Tất Thành, P. Tự An, Đắk Lắk 1

2 Đắk Lắk 27 Nguyễn Thái Bình, Hòa Thắng, Đắk Lắk 1

Đồng Nai 3 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Đồng Nai 144 đường 30/4, P. Trung Dũng, Đồng Nai 1

2 Đồng Nai 75/16 Khu phố 8, P. Tân Hòa, Đồng Nai 1

3 Đồng Nai 564, Tổ 9, Ấp Long Đức 3, X. Tam Phước, Đồng Nai 1

Hà Nội 3 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Long Biên 16 Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội 1

2 Cầu Giấy 99 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Hà Nội 1

3 Đống Đa 35 Tô Vĩnh Diện, P. Khương Trung, Hà Nội 1

Hải Phòng 2 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Hải Phòng HolidayView, 251 đường 1/4, TT. Cát Bà, Hải Phòng 1

2 Hải Phòng 02 Lô 3B Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 1

TP. Hồ Chí Minh 31 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Tân Phú 477B/4 - 477B/6 Mã Lò, Khu phố 1, P. Bình Hưng Hòa A, TP. Hồ Chí Minh 1

2 Quận 7 79 -81 Hoàng Văn Thái, TP. Hồ Chí Minh 1

3 Bình Chánh 77 An Dương Vương, P. An Lạc A, TP. Hồ Chí Minh 1

4 Chợ Lớn 144 Châu Văn Liêm, P. 11, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 1

5 Tân Bình Cty MDK, 9 Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp, TP. Hồ Chí Minh 2
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STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

6 Chi nhánh 3/2 Cty Thuận Phương, 275 Nguyễn Văn Luông, TP. Hồ Chí Minh 2

7 Bình Chánh Cty Thuận Phương, D15/8 Đinh Đức Thiện, X. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 2

8 Quận 7 41 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 1

9 Chi nhánh 3/2 238 đường 3/2, TP. Hồ Chí Minh 1

10 Chi nhánh 3/2 1291C, Đường 3 tháng 2, P. 16, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 1

11 Quận 7 217 Hồng Bàng, P. 11, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 1

12 Quận 7 825 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh 1

13 Chợ Lớn KCN Tân Tạo, Cty Tân Thuận Thành, Đường số 8, TP. Hồ Chí Minh 1

14 Quận 7 Khu chức năng số 15, Khu đô thị Nam Thành phố, X. Phong Phú, TP. Hồ Chí
Minh 1

15 Bình Hòa 1 Lê Thị Riêng, P. Thới An, TP. Hồ Chí Minh 1

16 Tân Phú 30AB Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

17 Bà Chiểu 138 Lê Văn Duyệt, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

18 Thái Bình 130 Lê Văn Thịnh, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh 1

19 Tân Bình 8-10 Lý Thường Kiệt, P. 11, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 1

20 Bình Chánh 55 Mạc Đỉnh Chi, TP. Hồ Chí Minh 1

21 Quận 7 201 Nguyễn Chí Thanh, P. 11, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 1

22 Chi nhánh 3/2 642A Nguyễn Trãi, P. 11, TP. Hồ Chí Minh 1

23 Chợ Lớn 468 Nguyễn Trãi, P. 8, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh 1

24 Bà Chiểu 258 Nguyễn Văn Nghi, P. 7, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 1

25 Bình Hòa 139 Nơ Trang Long, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 1

26 Hội Sở 2C Phó Đức Chính, TP. Hồ Chí Minh 1

27 Bình Chánh 658 Sư Vạn Hạnh nối dài, P. 12, TP. Hồ Chí Minh 1

28 Chợ Lớn Tầng trệt, TTTM An Đông, 33-34 An Dương Vương, TP. Hồ Chí Minh 1

29 Tân Định 117 Trần Quang Khải, TP. Hồ Chí Minh 1

30 Thái Bình Văn Phòng Thành Ủy, 127 Trương Định, TP. Hồ Chí Minh 1

31 Khánh Hội 240 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Hồ Chí Minh 1

Lào Cai 4 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Lào Cai Số 435, Đường Hoàng Liên, Lào Cai 1

2 Lào Cai 61 Hoàng Quốc Việt, P. Pom Hán, Lào Cai 1

3 Lào Cai 18 Ngũ Chỉ Sơn, TT. Sapa, Lào Cai 1

4 Lào Cai 121 Thanh Niên, P. Duyên Hải, Lào Cai 1

Quảng Ninh 1 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Quảng Ninh 164 Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng, Quảng Ninh 1
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Sóc Trăng 1 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Sóc Trăng 1B Trưng Nhị, Khóm 4, Vĩnh Châu, Sóc Trăng 1

Thừa Thiên Huế 1 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Huế 50 Hùng Vương, P. Phú Nhuận, Thừa Thiên Huế 1

Tiền Giang 1 điểm

STT Đơn vị quản lý Địa chỉ Số máy

1 Tiền Giang 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 4, Tiền Giang 1
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BIDV và VietinBank
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam · Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam

↑ Về mục lục

Hiện chưa có danh sách địa chỉ chi tiết cho hai ngân hàng này. Tuy nhiên, khách hàng có thể thực hiện
giao dịch VietQRCash tại tất cả các ATM của BIDV và VietinBank trên toàn quốc.
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